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Đổi mới mạnh mẽ “liên kết khoa học - sản xuất” để tiến cùng thời đại TS. Bùi Văn Quyền



A. Khoa học là nguồn gốc của mọi của cải, là động lực phát triển của xã hội (K.Marx) Bước vào thế kỷ 20, hai phát hiện vĩ đại nhất, thuyết tương đối và cơ học lượng tử, khởi nguồn cho cuộc cách mạng KH&CN hiện đại phát triển mạnh mẽ. Từ đầu thập kỷ 1980 với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã trở thành cách mạng thông tin, cùng với sự ra đời hệ thống công nghệ cao - hệ thống công nghệ của thế kỷ 21 đã làm cho lực lượng sản xuất xã hội loài người phát triển nhảy vọt lên một thang bậc mới. Đó không chỉ là cách mạng trong khoa học, trong kinh tế mà còn là một cuộc cách mạng sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội loài người; từ sản xuất kinh doanh, cách làm việc, học tập, giao tiếp, cho đến nhận thức, tư duy của con người, cả những khái niệm cũng thay đổi. Xã hội loài người bước vào một thời kỳ chuyển tiếp trọng đại nhất trong lịch sử của mình, từ nền văn minh công nghiệp chuyển lên văn minh trí tuệ. Hơn hai thế kỷ công nghiệp hóa, của cải xã hội trên toàn thế giới tăng hàng trăm lần. Nền kinh tế công nghiệp dựa chủ yếu vào máy móc và tài nguyên đã trở nên lỗi thời, phải kết thúc sứ mệnh của mình để chuyển sang một nền kinh tế mới dựa chủ yếu vào tri thức, vào năng lực sáng tạo, trí thông minh và kỹ năng của con người, xã hội công nghiệp chuyển thành xã hội tri thức. Nửa sau của thế kỷ 20 với sự phát triển mạnh của KH&CN, con người đã bắt đầu nhận thức được những thách thức nghiêm trọng đang đe dọa sự tồn tại của mình, do chính hành động mình trong nhiều thế kỷ qua gây ra. Đặc biệt, nhận thấy ngày càng rõ tác động ngày càng quan trọng của tri thức, công nghệ, thông tin, đối với phát triển kinh tế, coi đó là tiền đề cho sự thay thế nền kinh tế công nghiệp bằng nền kinh tế mới dựa trên tri thức và thông tin. Từ những thập kỷ 1970, 1980 cùng với bùng nổ thông tin, bùng nổ công nghệ, làn sóng tái cấu trúc nền kinh tế bắt đầu lan mạnh trong các nền kinh tế công nghiệp phát triển. Ở đó nhiều ngành công nghiệp truyền thống đang còn sức cạnh tranh bị xóa bỏ để thay thế bằng những những ngành công nghệ cao có triển vọng hiệu quả hơn nhiều, nhờ đó họ đã bứt phá lên rất nhanh và ngày nay đang đi đầu trong bản đồ kinh tế thế giới. Đó thực sự là một quá trình đổi mới có tính sáng tạo mở đầu cho thời kỳ chuyển tiếp của thế giới với biết bao biến động to lớn trong mọi mặt đời sống của xã hội loài người. Có thể nói chuyển từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ ngày nay là chuyển tiếp trọng đại nhất trong lịch sử loài người, KH&CN là tác nhân chính thúc đẩy chuyển biến đó. Đây là thời cơ lớn và thách thức gay gắt đối với nước ta. Hội nhập quốc 7



tế, hợp tác và đấu tranh, nắm bắt và phát triển kinh tế mà KH&CN là động lực chủ yếu là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn, không thể bỏ lỡ. B. Tri thức như nguồn lực chủ yếu của phát triển kinh tế Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về tri thức, vốn trí tuệ, vốn xã hội, vốn người, tài sản trí tuệ, v.v.., vai trò, ý nghĩa cúa chúng đối với phát triển, phương pháp đánh giá, đo lường chúng. P.Romer: “Human capital and growth – Theory and Evidence” (1990), Alfred Watkins: “Science, Technology and Innovation” (2008); Stewart T.A: “Intellectual Capital –the new wealth of organisations”, (1997); Semih Akdamak & Bao Teer Weel: “Social capital, Innovation and Growth” (2005), Gugul Kayakutlu: “Intellectual capital reporting – challenge of the knowledge economy” (2004), v.v... Theo đó thấy rằng còn có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng nói chung đều nhấn mạnh vai trò nguồn lực hàng đầu cho phát triển, tầm quan trọng đặc biệt của KH&CN từ trường đại học, các viện nghiên cứu và mối quan hệ giữa đổi mới và tăng trưởng, đổi mới là cơ chế quan trọng để biến đổi vốn xã hội và tăng trưởng. Báo cáo của OECD đã đưa ra các kiến nghị về chính sách để thúc đẩy tăng trưởng KH&CN và kinh tế xã hội nói chung: - Mở rộng việc ứng dụng KH&CN, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và đổi mới kinh tế; - Thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới; khích lệ các yếu tố mới về tăng trưởng: ưu tiên cho nghiên cứu nhằm tăng năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả đầu tư của Chính phủ cho đổi mới; sử dụng nhiều hơn nữa cơ chế cạnh tranh trong đầu tư; có cách đánh giá nghiêm túc kết quả nghiên cứu; giữ được sự thăng bằng giữa bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với quyền được truy cập thông tin của mọi người. Tháo gỡ các rào cản và những quy định pháp lý làm hạn chế mối quan hệ liên kết giữa các đại học, doanh nghiệp và các cơ quan nghiên cứu công; - Ưu tiên đầu tư vào vốn con người, nâng cao kỹ năng và năng lực trí tuệ của lực lượng lao động, khắc phục khoảng cách thông tin và tri thức; - Khuyến khích sự tạo lập doanh nghiệp mới dựa vào tri thức, bằng cách tạo điều kiện thuận lợi trong việc sử dụng vốn đầu tư mạo hiểm, giảm thủ tục hành chính phiền hà, khuyến khích mạnh mẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh. C. Khoa học, sản xuất, quản lý cùng đồng hành Trong tổng thể của những vấn đề trên đây, với thực trạng một nước đang đang phát triển ở giai đoạn đầu với nhiều khó khăn thách thức về trình độ sản xuất và KH&CN, chúng ta đang đối mặt với nhiều thách thức về kết quả và hiệu quả đầu tư cho KH&CN, 8



sự gắn kết giữa KH&CN với SX-KD, sự tác động hữu cơ của tri thức (KH&CN) và phát triển (KT-XH), mối quan hệ giữa nhà khoa học và nhà sản xuất trong mối liên kết 4 nhà, 3 nhà. Rất nhiều điều cần được xem xét mà trước hết là tư duy phát triển. Tư duy phát triển hiện nay đã lạc hậu nhiều so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, không theo kịp thời đại. Tư duy phát triển còn gắn với những dấu ấn nặng nề của mô hình kinh tế tập trung bao cấp, chưa thực sự thẩm thấu và vận dụng những nguyên tắc, quy luật cơ bản của kinh tế thị trường, không lấy cạnh tranh và hiệu quả làm đầu. Đây là rào cản lớn nhất của đổi mới, đặc biệt đổi mới để phát triển kinh tế, KH&CN chưa thực sự gắn với phát triển KT-XH, vướng mắc, hạn chế và yếu kém của nền kinh tế và đời sống chưa là bài toán, là nhiệm vụ cho KH&CN, nhà khoa học chưa thực sự đồng hành cùng nhà sản xuất. Trong một môi trường như vậy sẽ không có đất dành cho đổi mới sáng tạo, cho năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Quá trình hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng, vấn đề cần luôn coi trọng là không thể chỉ dựa vào lao động chất lượng thấp và trình độ KH&CN lạc hậu. Phát triển năng lực nội sinh mà trước hết là năng lực KH&CN để hội nhập trong tư thế bình đẳng, khoa học và công nghệ phải thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ có thế mạnh và tiềm năng, dựa trên các yêu cầu và tiêu chí về hiệu quả, tính cạnh tranh và phát triển bền vững là vấn đề có ý nghĩa quyết định lâu dài. Hoàn thiện, đổi mới cơ chế liên kết giữa khoa học và kinh tế, trọng tâm là quản lý hiệu quả tổng thể chuỗi liên kết hoạt động của khoa học – kinh tế nhằm khơi dậy các năng lực sáng tạo, tạo ra tri thức mới và sử dụng có hiệu quả tri thức, biến tri thức thành giá trị là yêu cầu cấp thiết của chính sách mới. Trong bối cảnh đó, cần khẩn trương đổi mới phương thức quản lý, chuyển trọng tâm từ quản lý nguồn lực vật chất - cái hữu hình sang quản lý kết quả nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo được đưa vào ứng dụng – cái vô hình. Xác lập quan hệ quản lý mới chuyển từ kiểm soát chỉ huy sang kiến trúc định hướng phát triển và chăm lo nuôi dưỡng các khả năng sáng tạo, phát triển các nhân tố mới có khả năng ứng dụng phát triển kinh tế và đời sống xã hội. KH&CN chỉ thực sự là động lực phát triển khi nhà khoa học có đủ sức để dẫn dắt đổi mới sáng tạo, trong đó IP là thước đo đóng góp của khoa học và khoa học chỉ có đóng góp thực sự khi đo được bằng IP. Doanh nghiệp với vai trò chủ đạo của nền kinh tế phải chủ động trong liên kết tìm kiếm đổi mới để tồn tại và phát triển. Chu trình NC-ƯD-TT luôn phải được duy trì và phát triển liên tục, trong đó doanh nghiệp là linh hồn dẫn dắt liên kết giữa khoa học và sản xuất, vừa là nơi đặt bài cho khoa học, vừa là nơi kiểm nghiệm kết quả của khoa học thông qua ứng dụng vào sản xuất và thị trường. 9



Trong điều kiện kinh tế Việt Nam, nông dân - người sản xuất nhỏ, lẻ đang chiếm tỷ trọng lớn trong xã hội, là cơ sở sản xuất cho doanh nghiệp, là nơi trực tiếp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vì vậy nông dân có vai trò cực kỳ to lớn trong liên kết phát triển. Chăm lo cho nông dân có đủ năng lực đồng hành trong chuỗi liên kết là nhiệm vụ không chỉ mang tính cơ học mà đó là nhiệm vụ chính trị lâu dài của Việt Nam trong tiến trình CNH-HĐH đất nước. Sứ mạng, trách nhiệm của các thành phần trong liên kết đang từng bước được làm rõ, tuy nhiên trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, yếu tố quyền lợi phải được quan tâm đúng mức, quyền lợi phải đồng hành với trách nhiệm. Vì vậy, bài toán liên kết khoa học và sản xuất luôn phải được đổi mới cả về cơ chế, chính sách, trách nhiệm và quyền lợi. Trong mối quan hệ biện chứng của liên kết, trách nhiệm điều hành chung trước hết thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt ở giai đoạn đầu.
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC/QUỐC GIA KHU VỰC PHÍA NAM, GIAI ĐOẠN 2011-2015 PGS.TS. Phạm Công Hoạt Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành KT-KT 1. Mở đầu Theo Khoản 1, Điều 1 của Thông tư 09/2014/TT-BKHCN, ngày 27 tháng 5 năm 2014, nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước/quốc gia (nhiệm vụ phê duyệt trước tháng 01 năm 2014 gọi cấp nhà nước, phê duyệt từ năm 2014 đến nay gọi là cấp quốc gia) bao gồm: Đề án khoa học cấp quốc gia, đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia, Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng. Do các loại hình nhiệm vụ khác chưa triển khai, nên trong báo cáo này, chúng tôi chỉ tập hợp, phân tích, đánh giá các nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước/quốc gia thuộc loại hình nhiệm vụ là đề tài và dự án SXTN. Các nhiệm vụ độc lập, có các nội dung không nằm trong khung của các chương trình và có tính cấp thiết cao, nó giúp xử lý nhiều vấn đề bức xúc về khoa học công nghệ của bộ, ngành, lĩnh vực ở "tầm" cấp nhà nước/quốc gia. Song các nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước/quốc gia không có quy mô "lớn về kinh phí" mà thường có tính liên ngành, liên vùng và đã, đang có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Trước năm 2014 (Luật KH&CN sửa đổi có hiệu lực thi hành từ tháng 1 năm 2014), mặc dù chưa có thông tư hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ khoa học độc lập cấp nhà nước, song đây vẫn là kênh nhiệm vụ được nhiều nhà khoa học, nhiều tổ chức nghiên cứu quan tâm đề xuất, triển khai thực hiện. Kể từ năm 2014 trở lại đây, kênh nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các văn bản quản lý cụ thể cho kênh nhiệm vụ này. 2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước/quốc gia khu vực phía Nam trong thời gian qua (2011-2015) Kể từ năm 2011-2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt tổng cộng 161 nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước/quốc gia về khoa học xã hội và khoa học công nghệ, thuộc các lĩnh vực: Lý luận, văn hóa, chính sách, nông lâm ngư, y học, vật liệu, tự động hóa, công nghệ sinh học...
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Bảng 1. Thống kê số lượng, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Lĩnh vực



Khoa học xã hội Khoa học công nghệ Tổng cộng



Số lượng nhiệm vụ Tổng Khu vực Tỷ lệ % số phía Nam 33 8 24,24 128



33



161 Trung bình



41



25,78



25,47



Kinh phí (tỷ đồng) Tổng số Khu vực Tỷ lệ % phía Nam 64,35 8,2 13,68 570,22



167,98



634,57



176,18



Ghi chú



29,46



27,76



Theo số liệu thống kê tại Bảng 1, số lượng nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước/quốc gia về lĩnh vực khoa học xã hội có 33 trên tổng số 161 nhiệm vụ, chiếm 20,50% số lượng nhiệm vụ. Trong đó, các nhiệm vụ thuộc khu vực phía Nam (được các nhà khoa học thuộc các tổ chức có địa chỉ từ thành phố Đà Nẵng trở vào) chỉ chiếm số lượng rất khiêm tốn là 25,47% tổng số nhiệm vụ và số kinh phí cũng gần chiếm tỷ lê tương đương là 27,76%. Lý giải cho sự "khiêm tốn" này, có nhiều ý kiến cho rằng, do số lượng các nhà khoa học đầu ngành ở phía Nam ít hơn, các nhà khoa học phía Nam thực tế hơn, muốn nghiên cứu phải được ứng dụng vào thực tiễn. Số lượng dự án SXTN so với tổng số nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước/quốc gia giai đoạn 2011-2015 chiếm 14/161 (8,70%) có giảm so với giai đoạn 2005-2010 là 56/174 nhiệm vụ (32,18%). Thực tế, trong thời gian qua, các kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng và chuyển giao vào sản xuất tăng cao hơn so với giai đoạn trước, đặc biệt là khu vực phía Nam, điều này phần nào đã thể hiện, các nhà khoa học của chúng ta đã quan tâm đến việc nghiên cứu khoa học theo nhu cầu thực tiễn sản xuất, giảm dần các nghiên cứu theo "sở thích" hay là nghiên cứu những gì mà nhà khoa học có. 3. Một số kết quả thực hiện các nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước/quốc gia Trong quá trình quản lý các nhiệm vụ độc lập đã nhận được phối hợp tốt từ việc đề xuất xác định nhiệm vụ và tổ chức đánh giá nghiệm thu đưa kết quả vào thực tế của các Bộ ngành chủ quản. Sau đây là một số kết quả thực hiện chi tiết của các nhiệm vụ độc lập theo các lĩnh vực: 3.1. Lĩnh vực Y Dược: Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực y- dược đã nghiên cứu giải quyết những vấn đề bức xúc, đột xuất mới phát sinh trong lĩnh vực y tế như dịch cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, xơ hoá cơ delta, kết quả nghiên cứu đã giúp Việt Nam ứng phó thành công với các bệnh dịch 21



nguy hiểm, được cộng đồng y học trên thế gới đánh giá rất cao. Như chúng ta đã biết, dịch cúm A/H5N1 bùng phát ở nhiều nước trên thế giới, Việt Nam cũng không ngoại lệ, số lượng bệnh nhân ngày càng nhiều, tỷ lệ tử vong cao, thuốc điều trị đặc hiệu chưa có, vắc xin phòng bệnh chưa được sản xuất thông qua nghiên cứu cho đến nay chúng ta đã làm chủ được công nghệ sản xuất vắc xin cúm A/H5N1 trên tế bào thận khỉ tiên phát, hiện nay, vắc xin sản xuất dựa trên công nghệ này đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, hy vọng trong năm 2016 sẽ có vắc xin sử dụng cho người. Việc có được quy trình công nghệ sản xuất vắc xin cúm A/H5N1 trên trứng gà có phôi và tế bào vero được Tổ chức Y tế thế giới đánh giá cao và đã đầu tư kinh phí để tăng cường trang thiết bị và hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng như vậy hiệu quả đem lại là rất lớn. Các nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước đã góp phần giải quyết những vấn đề về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, phương pháp chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh lý của các bệnh như dịch cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, dịch tả, xơ hoá cơ delta, bệnh do ô nhiễm môi trường, bệnh có liên quan đến nghề nghiệp và việc có được những kết quả khoa học đã góp phần tích cực trong việc làm dịu bớt những lo lắng, dư luận trong xã hội, chủ động trong phòng chữa và điều trị. Cũng từ nghiên cứu này, các quy trình chẩn đoán và điều trị bệnh xơ hoá cơ delta đã được xây dựng, hiện nay đã được Bộ Y tế chấp nhận, từ đó đã chuyển giao thành công cho các cơ sở Y tế tuyến dưới. 3.2. Lĩnh vực Công nghệ sinh học: Đã nghiên cứu và sản xuất được vắc-xin cúm A/H5N1 cho gia cầm đạt hiệu giá 6lg2, tương đương với hiệu giá của vắc-xin nhập ngoại. Hiện nay, vắc-xin này đang tiến hành giai đoạn thử nghiệm, dự kiến kết thúc dự án sẽ có vắc-xin cúm A/H5N1 sử dụng được trên diện rộng, giảm chi phí nhập vắc-xin của nước ngoài (dự kiến giá thành vắc-xin chỉ bằng 2/3 giá nhập) góp phần ngăn chặn dịch cúm đang gây thiệt hại rất nặng hàng năm cho ngành chăn nuôi của cả nước (Công ty thuốc Thú y Trung ương 2 có thế sản xuất được trên 100 triệu liều vắc-xin/năm). Từ việc nghiên cứu đặc tính sinh học của vi rút gây bệnh, các nhà khoa học của Viện Bảo vệ thực vật đã nghiên cứu thành công các biện pháp phòng chống bệnh có hiệu quả và đã góp phần ngăn chặn dịch bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá đang bùng phát tại đồng bằng sông Cửu Long. Sản phẩm Bokashi-trầu đã được người dân nuôi tôm trên phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế sử dụng đại trà và vùng duyên hải Nam Trung bộ, sản phẩm hoàn toàn sinh học rất thích hợp cho việc nuôi tôm an toàn phục vụ xuất khẩu. Việc giải mã gen các mầm bệnh kịp thời đã giúp cho công tác chẩn đoán bệnh được nhanh chóng, từ đó đề xuất chính xác các phương án phòng chống. 3.3. Lĩnh vực Chăn nuôi Thú y: - Đã tạo được 4 dòng lợn chuyên hóa từ các giống lợn Lợn Meishan, Landrace, Yorkshire, Duroc, VCN02, VCN070. Hiện đang ghép phối cho tự giao thế hệ 4 ổn định 2 22



dòng đực và 2 dòng cái chuyên hóa. Kết quả bước đầu cho thấy, đối với dòng đực, tỷ lệ nạc đạt 55 - 59%, tăng trọng >800 g/ngày, TTTA < 2,6 kg/kg tăng P. Dòng cái có số con SS/lứa đạt 12,1 con; cai sữa >10 con/ổ. - Đã thành công nuôi phôi bò invitro, tạo được phôi bò bằng phương pháp chia, tách phôi, gây động dục đồng pha, cấy chuyển phôi cho hơn 300 bò cái để tạo bê từ phôi sau khi chia, tách phôi. Sử dụng rộng rãi GnRH trong việc gây động dục đồng pha cho bò nhận phôi. Tỷ lệ bò động dục đồng pha đủ tiêu chuẩn làm con nhận phôi cao, đạt 75,46% so với tổng số bò gây động dục đồng pha. Đã tạo được 2 bê sữa cao sản từ công nghệ này. - Đã tạo được hạt sắt, kẽm và đồng siêu phân tán có kích thước nhỏ hơn so với yêu cầu đặt ra cụ thể: hạt sắt siêu phân tán kích thước  70%, tôm hùm thương phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với các đối tương nuôi chủ lực: Đã tiến hành chọn tạo giống cá Tra theo hướng sinh trưởng nhanh, làm tăng tỷ lệ phi lê, kháng bệnh gan-thận mủ và chuyển giao cá tra hậu bị chọn lọc có chất lượng di truyền tốt để tạo đàn cá bố mẹ cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đối với tôm sú, tôm chân trắng, tôm càng xanh: đã thành công trong việc gia hoá tạo đàn tôm bố mẹ sạch bệnh; đã ứng dụng thành công công nghệ vi phẫu
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sản xuất tôm càng xanh toàn đực của Israel và đang triển khai ứng dụng tại Đồng bằng sông Cửu Long. 3.5. Lĩnh vực Tế bào gốc: Đây là lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ ở nước ta, các nhiệm vụ độc lập triển khai để thực hiện mục tiêu, nội dung của nhịêm vụ khoa học và công nghệ tổng thể về tế bào gốc giai đoạn 2010-2015 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Trong số 17 nhiệm vụ về tế bào gốc đã và đang triển khai thực hiện có 12 nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc do các phòng thí nghiệm phía Nam chủ trì với các định hướng trong điều trị bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim, các tổn thương cơ xương khớp khó liền, các bệnh của bề mặt nhãn cầu, bệnh Kahler v.v. và đã thu được kết quả rất khả quan. Các quy trình phân lập, bảo quản, lưu trữ tế bào gốc từ máu ngoại vi, tuỷ xương và máu cuống rốn đã được hoàn thiện. Nhiều bệnh nhân đã được điều trị có kết quả từ các nghiên cứu này. Ngoài ra, có 02 nhiệm vụ nghiên cứu có định hướng ứng dụng rất rõ rệt như nghiên cứu biệt hoá tế bào gốc thành tế bào da phục vụ điều trị vết thương, vết bỏng; nghiên cứu nuôi cấy tế bào sinh tinh trong điều trị vô sinh nam giới cũng đạt được kết quả rất khả quan và có nhiều triển vọng ứng dụng trong lâm sàng. Đặc biệt, lần đầu tiên ở Việt Nam đã xây dựng được ngân hàng tế bào gốc khu vực miền nam và ứng dụng điều trị bệnh ở người, do Công ty Cổ phần Hoá dược phẩm Mekophar là cơ quan chủ trì, làm chủ được quy trình phân lập, vận chuyển, bảo quản tế bào gốc máu cuống rốn; quy trình ứng dụng tế bào gốc tạo máu từ máu cuống rốn để điều trị một số bệnh như Thalassemie v.v., quy trình phân lập tế bào gốc từ màng dây rốn; biệt hoá tế bào gốc màng dây rốn thành tế bào cơ tim và tế bào thần kinh v.v. Đã xây dựng được quy trình phân lập tế bào gốc ung thư vú, tế bào tua, quy trình có hiệu quả, tỷ lệ thành công hơn 90%, quần thể tế bào có độ tinh sạch cao hơn 90%, tế bào gốc ung thư tăng sinh liên tục trong thời gian tối thiểu 3 tháng, tế bào tua sống và thực hiện chức năng ít nhất trong 3 tuần. Kết quả nghiên cứu sẽ tạo cơ hội để ứng dụng trong điều trị cho các bệnh nhân ung thư. 3.6. Lĩnh vực Vật liệu - Hoá chất: Đã nắm bắt và làm chủ công nghệ sản xuất biodisel theo phương pháp truyền thống để sản xuất ra biodiesel đạt tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu động cơ. Kết quả của đề tài là cơ sở xây dựng hành lang pháp lý phục vụ việc phát triển nhiên liệu diesel sinh học tại Việt Nam nhằm sớm đưa B5 vào sử dụng đại trà và góp phần giúp các cơ sở đang sản xuất diesel sinh học trong nước hoàn thiện qui trình công nghệ của mình, nhằm sản xuất ra B100 đạt tiêu chuẩn TCVN 7717-07. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Delta đã đề xuất áp dụng các kết quả nghiên cứu của công trình để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện công nghệ sản xuất biodiesel ở Công ty. Kết quả nghiên cứu về công 24



nghệ sản xuất sorbitol bằng quy trình hydro hóa glucoza từ nguồn tinh bột sắn Việt Nam tạo ra được sản phẩm có giá thành có thể chấp nhận trong nước, giảm nhập ngoại các sản phẩm tương tự, tiết kiệm ngoại tệ. Hiện nay trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm với công suất 500-700 tấn/năm để phát triển công nghệ liên tục, bản quyền Việt-Pháp. Dự án thành công sẽ chuyển giao ứng dụng cho Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) để mở rộng nhà máy sản xuất sorbitol với công suất 20.000 tấn/năm xây dựng ở Củ Chi đáp ứng nhu cầu rất lớn của thị trường. Đề tài "Nghiên cứu tạo màng polymer sinh học từ chủng vi khuẩn E.coli tái tổ hợp và bước đầu thử nghiệm làm giá đỡ nuôi cấy mô trong y dược": Đã tạo được bộ chủng vi khuẩn E.coli tái tổ hợp thích nghi chứa các gen mã hoá ketothielase, reductase, synthease Chứa operon phbCAB có khả năng biểu hiện sinh tổng hợp PHB trên nền cơ chất mật rỉ đường đạt tiêu chuẩn của Hiệp hội Vi sinh vật Hoa kỳ ASM. Sản xuất được 2kg màng polymer sinh học đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học đối với tế bào nuôi. Màng có độ tinh khiết cao, đạt các chỉ tiêu hóa lý theo yêu cầu theo chuẩn của Hiệp hội vật liệu Hoa kỳ ASM như điểm tan chảy 180 oC, mật độ 1,2 g/cm3, lực căng 40 M Pa, … 3.7. Lĩnh vực Trồng trọt và Lâm nghiệp Trong 5 năm qua, đã có 164 giống cây trồng mới được công nhận và đưa vào sản xuất, trong đó có 97 giống thuộc nhóm cây lương thực, cây thực phẩm, 8 giống hoa 19 giống cây ăn quả và 40 giống cây công nghiệp các loại. Hầu hết các giống cây trồng đều cho năng suất vượt giống cây trồng phổ biến cùng loại đang sản xuất trong vùng là 10-15%; xu hướng chung trong chọn giống là nâng cao chất lượng, nâng cao tính chống chịu sâu bệnh hại và thích nghi với biến đổi khí hậu. - Đã tạo nhiều kỹ thuật mới trong canh tác và bảo vệ thực vật: có hàng chục kỹ thuật tiến bộ đã được công nhận cho phép áp dụng vào sản xuất. Nhiều quy trình kỹ thuật làm tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cho người dân như: Quy trình sản xuất lúa SRI, quy trình ghép cải tạo vườn xoài năng suất thấp; qui trình kỹ thuật chống rụng hoa, quả của bưởi đã góp phần tích cực phục hồi nghề trồng bưởi đặc sản ở nhiều nơi; quy trình công nghệ nhân giống khoai tây sạch bệnh bằng khí canh, thủy canh; công nghệ chiếu sáng cho cây trồng bằng bóng đèn có ánh sáng và màu sắc thích hợp cũng tạo ra một tiềm năng mới cho nghề trồng hoa, cây Thanh long.Qui trình phòng trừ ruồi đục quả, rầy chổng cánh trên các loại cây ăn quả chủ lực; qui trình IPM phòng trừ bệnh greening trên cây cam quýt; qui trình phòng trừ bệnh chổi rồng trên nhãn, phòng trừ bệnh xì mủ trên cây sầu riêng và cam quýt, bưởi; quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh phấn trắng, nấm hồng trên cây cao su; quy trình phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu...
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cũng là những quy trình sản xuất rất có hiệu quả. Nhìn chung các giải pháp bảo vệ thực vật được nghiên cứu trong giai đoạn này đều hướng tới sản xuất “sạch” và bền vững. Về kỹ thuật lâm sinh: đã nghiên cứu các giải pháp quản lý, phát triển giống mới và kỹ thuật trồng rừng để chuyển hoá rừng gỗ nhỏ thành rừng cung cấp gỗ lớn có năng suất đạt trên 20-25m3/ha/năm; nghiên cứu các giải pháp hoàn nguyên rừng tại các khu vực khai thác khoáng sản như vùng khai thác bô-xit ở Tây Nguyên. 3.8. Lĩnh vực Thuỷ lợi: Đưa ra cơ sở khoa học cho việc quy hoạch lũ, dự báo xâm nhập mặn trên hệ thống sông rạch Đồng bằng sông Cửu Long; đã đưa ra được tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển; thiết kế, lắp đặt hệ thống phần mềm, hệ thống SCADA để điều khiển và giám sát tự động từ xa các hệ thống công trình thuỷ lợi, giảm 25-30% chi phí quản lý vận hành; đã hoàn thiện việc ứng dụng mô hình toán MIKE 21C và MIKE 11 vào việc dự báo, tính toán xói lở các con sông lớn ở ba miền; công nghệ ngăn sông bằng công nghệ đập trụ đỡ; nghiên cứu thiết kế và hoàn thiện quy trình, chế tạo thiệt bị thi công đập xà lan di động thoả mãn được các nhiệm vụ của sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản đề ra nhưng giá thành giảm từ 60-70% so với công nghệ truyền thống ở trong nước và thế giới1, thời gian thi công nhanh do một số khâu đã được tự động hóa; công nghệ Jet-grouting, công nghệ Neoweb cũng được nghiên cứu ứng dụng thành công trong xử lý nền móng công trình; chế tạo thành công 03 loại thiết bị lọc nước lưu động sử dụng vật liệu nano có công suất khác nhau (120-200l/h; 1,5m3-2m3/h; 34m3/h) phục vụ cấp nước ăn uống hợp vệ sinh cho vùng ngập lũ; nghiên cứu đưa ra được cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, phương pháp tính toán và đề xuất được quy trình vận hành liên hồ chứa để đảm bảo ngăn lũ, chậm lũ và an toàn hồ chứa trong lưu vực…Những đề tài, dự án nêu trên đã góp phần giúp một số địa phương trong công tác quy hoạch cơ sở hạ tầng phù hợp với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Chương trình nước sạch nông thôn….từng bước nâng cao đời sống của cư dân nông thôn. 3.9. Các lĩnh vực khác Lĩnh vực môi trường (xử lý Rác thải sinh hoạt): Đã bước đầu nghiên cứu làm chủ công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chế tạo thiết bị xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt và trong điều kiện để giảm khối lượng chôn lấp dưới 10%, giải quyết những vấn đề bức xúc về chất thải rắn, góp phần đảm bảo phát triển bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở công nghệ đã được Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt đồng ý cho nhân rộng Công ty Công ty CP đầu tư - phát triển Tân 1



Ví dụ một cống vùng triều có khẩu độ 15m phải xây dựng với khối lượng bê tông cốt thép vào khoảng 1500m3 bê tông, giá thành khoảng 10 tỷ VNĐ trong lúc làm theo phương án xà lan chỉ mất 150m3 bê tông tức chỉ khoảng 1/10. Nếu tính toàn bộ vùng Đồng bằng SCL trong thời gian tới nếu xây dựng khoảng 500 cống, mỗi cống tiết kiệm bình quân được 4 tỷ thì sẽ tiết kiệm cho ngân sách 2000 tỷ đồng.
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Sinh Nghĩa, TP.Hồ Chí Minh đã thực hiện hoàn thiện nghiên cứu công nghệ, cho đến nay đã có những kết quả bước đầu tại một số địa phương. Theo kế hoạch Công ty đang tiếp tục nhân rộng mô hình đáp ứng nhu cầu xử lý ra các địa phương trong cả nước. 4. Một số tồn tại khi triển khai nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước/quốc gia 4.1. Về đề xuất nhiệm vụ, kết quả các nhiệm vụ và việc ứng dụng vào sản xuất và đời sống: Các đề tài, dự án độc lập thực hiện giai đoạn qua đã góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội và góp phần nâng cao trình độ khoa học và công nghệ của các ngành, lĩnh vực, đặc biệt một số các lĩnh vực do những đặc thù riêng không có các nhiệm vụ thuộc các chương trình KHCN trọng điểm như quốc phòng an ninh, hóa học, chăn nuôi thú y, thủy lợi, khai khoáng..., Cho đến nay các phần lớn các nhiệm vụ đang trong quá trình thực hiện nên chưa thể đánh giá hết những tác động của các kết quả tạo ra. Tuy nhiên bức tranh chung về kết quả thực hiện hầu hết các nhiệm vụ vẫn trong tình trạng vụn vặt, các nội dung mang tầm giải quyết vấn đề của một Bộ ngành, địa phương ít có nhiệm vụ xứng tầm quốc gia và tạo ra những đột phá trong khoa học và công nghệ của đất nước. Việc đề xuất các nhiệm vụ phần lớn là do cán bộ khoa học của các Viện, Trường đề xuất thông qua các Bộ ngành chủ quản, phần lớn các Bộ ngành thiếu sự sàng lọc trước khi gửi Bộ Khoa học và Công nghệ chính vì vậy chưa có nhiệm vụ có tầm cỡ quốc gia mà chỉ dừng lại mức độ cấp thiết của một Bộ ngành địa phương. Số lượng các nhiệm vụ do doanh nghiệp thực hiện còn quá ít, điều này cho thấy số kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tế sản xuất còn hạn chế, chưa đạt được mong muốn tạo bước chuyển kết quả từ nghiên cứu đến sản xuất. Quá trình tuyển chọn chỉ xem xét trên hồ sơ, cũng là điều cần xem xét cân nhắc (trên thực tế không ít những hồ sơ viết hay, nhưng thực hiện lại rất kém,...), do đó ngoài việc đánh giá chấm điểm theo Hồ sơ cần có bước kiểm tra điều kiện thực tế, có như vậy mới có thể giao đúng người, đúng việc. 4.2. Tiến độ thực hiện các đề tài, dự án còn bị kéo dài: Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ về số lượng nhiệm vụ nghiệm thu cấp nhà nước còn chậm. Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm là do về phía chủ quan các chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì chưa thực sự quyết liệt trong điều hành chỉ đạo, việc chuẩn bị kế hoạch thực hiện thiếu chu đáo, một số trường hợp do năng lực của chủ nhiệm yếu, thiếu sự hỗ trợ cần thiết của cơ quan chủ trì. Một số nhiệm vụ có những nguyên nhân
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khách quan như việc cấp kinh phí chậm, việc mua bán vật tư trang bị phải thực hiện đấu thầu mua sắm phức tạp… 4.3. Tổ chức và quản lý thực hiện các nhiệm vụ: Cho đến nay, Bộ KH&CN đã có văn bản quy định quản lý riêng đối với các nhiệm vụ độc lập. Việc quản lý quá trình thực hiện các nhiệm vụ độc lập từ khâu xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét chọn, tổ chức thực hiện…không còn phải vận dụng các quy định quản lý các nhiệm vụ thuộc các chương trình KHCN trọng điểm như trước, đây là điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng các nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia trong thời gian tới. Khác biệt về quản lý đối với nhiệm vụ độc lập là sự tham gia ngay từ khâu đề xuất cho đến khi đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ. Một số Bộ ngành đã có sự phối hợp tốt trong quá trình quản lý, ví dụ Bộ Quốc phòng với đặc thù riêng đã tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở thay vì giao cho các cơ quan chủ trì, điều này góp phần quản lý chặt chẽ hơn, sự tham gia của các bộ ngành chủ quản đã góp phần hỗ trợ việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế được tốt hơn... tuy vậy do kinh phí được phân bổ hàng năm theo kế hoạch chung của các bộ ngành do đó phổ biến tình trạng cấp chậm, phối hợp xem xét quản lý tài chính các nhiệm vụ còn có những khó khăn chậm trễ lý do bộ phận tài chính không phải là đơn vị được giao ký hợp đồng. Việc tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ chưa thực sự chặt chẽ (để tổ chức buổi kiểm tra định kỳ có đủ các thành viên đại diện các đơn vị trực tiếp quản lý tham gia là rất khó khăn), điều này cũng dẫn đến tình trạng quản lý bị buông lỏng, kiểm tra tình hình thực hiện định kỳ kém sát sao. 5. Một số ý kiến đề xuất giai đoạn tới - Qua phân tích, đánh giá các nhiệm vụ độc lập góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh và đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học và công nghệ của một số lĩnh vực có đặc thù riêng mà phạm vi các chương trình trọng điểm không giải quyết được như an ninh quốc phòng, cơ yếu, khai khoáng, mỏ... các nhiệm vụ độc lập cùng với hệ thống các nhiệm vụ thuộc các chương trình trọng điểm tạo thành thể thống nhất thực hiện chiến lược phát triển KHCN của đất nước, do đó cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia trong giai đoạn tiếp theo. - Thực hiện đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia: Đây là một khâu quan trọng quyết định sự thành công hay không đối với các nhiệm vụ, về quan điểm cần thống nhất chỉ nhằm giải quyết các trường hợp đột xuất mà không thể bố trí được ở các chương trình trọng điểm với số lượng hạn chế và được chọn lựa kỹ, đảm bảo nhiệm vụ phải ở tầm quốc gia, có tính liên ngành. Các lĩnh vực đặc thù, cần có các nhiệm vụ độc lập phải thực hiện xây dựng định hướng cho cả giai đoạn 2016-2020, các nhiệm vụ phải 28



có tính ứng dụng cao, mục tiêu đi đến sản phẩm cuối cùng. Ngoại trừ số nhiệm vụ giải quyết các vấn đề đột xuất, các nhiệm vụ độc lập còn lại cần tập trung vào các vấn đề có tính chất cốt lõi, đột phá về công nghệ, sản phẩm phục vụ phát triển chiến lược, quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực, giúp cho các bộ ngành, địa phương nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm trong nền kinh tế thị trường. - Khuyến khích các nhà khoa học khu vực phía Nam đề xuất các nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia để các cơ quan nhà nước đặt hàng nhiệm vụ. - Thực hiện quản lý nhà nước đối với các nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia theo các quy định đã ban hành.
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BÁO CÁO Một số kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN cấp thiết mới phát sinh tại các địa phương phía nam được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn ThS. Lê Kim Phương Phó Vụ trưởng - Vụ Phát triển KH&CN Địa phương



1-GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP THIẾT MỚI PHÁT SINH TẠI ĐỊA PHƯƠNG Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương (gọi tắt là nhiệm vụ cấp thiết) là các đề tài khoa học cấp nhà nước cần thực hiện ngay nhằm giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ (KH&CN) xuất hiện trong sản sản xuất và đời sống, xã hội tại các địa phương nhưng vượt quá khả năng tự giải quyết của các địa phương (về nhân lực, vật lực và tài lực) cần sự hỗ trợ của các cơ quan khoa học ở Trung ương; hoặc thực hiện các yêu cầu của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ để giải quyết những vấn đề KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh và quốc phòng của các địa phương (ví dụ như: vấn đề sạt lở đất, bệnh dịch, hạn hán, cá dữ tấn công người...). Những nhiệm vụ này thường có khả năng ứng dụng cao, có sức lan tỏa lớn, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng miền hoặc từng địa phương. Về cơ chế thực hiện: 100% các nhiệm vụ cấp thiết được thực hiện là nhiệm vụ đặt hàng của các địa phương. kết quả của nhiệm vụ phải đáp ứng yêu cầu của địa phương và được bàn giao cho địa phương đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2013 các địa phương đã kiến nghị, đề xuất khoảng gần 100 nhiệm vụ cấp thiết; Bộ KH&CN đã xem xét lựa chọn đưa vào thực hiện được 44 nhiệm vụ cấp thiết trong cả nước. 2- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CẤP THIẾT GIAI ĐOẠN 2008 2013: Sau 6 năm thực hiện 44 nhiệm vụ cấp thiết, đã nghiên cứu tạo ra được các kết quả cụ thể như sau: + Tạo ra được 43 quy trình công nghệ, trong đó có những quy trình có hàm lượng khoa học cao; + Thiết kế được 11 phần mềm máy tính; + Xây dựng được 57 đề án, quy hoạch, luận chứng kinh tế kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi…; + Thiết kế được 133 bộ bản đồ các loại + Tổ chức được 106 lớp tập huấn cho 4.239 lượt người thông qua việc xây dựng các mô hình trình diễn. 30



+ Có 85 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và đặc biệt có 7 bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài. + Đào tạo trên đại học được: 05 tiến sĩ; 41 thạc sĩ; + In ấn và phát hành hàng vạn tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật từ các kết quả nghiên cứu như: 6.000 tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật phòng trị bệnh ruồi đục quả thanh long; 3.000 tờ rơi và 400 cuốn sách hướng dẫn phòng chống sét…; + Xây dựng được nhiều phóng sự phát trên đài phát thanh và truyền hình ở địa phương và trung ương như: trên VTV2, VTV14 và VTV 9... Ngoài ra còn tạo ra nhiều kết quả khác có giá trị về kinh tế và xã hội lớn như: Nghiên cứu đề xuất được phương pháp phòng chữa cháy rừng cho vườn quốc gia U Minh, tại tỉnh Kiên Giang; nghiên cứu chế tạo được các loại thiết bị cảnh báo và phòng chống sét cho Quảng Nam; đặc biệt nghiên cứu đưa ra 3 nhóm giải pháp có tính khả thi cao để phòng ngừa cá dữ tấn công người ven bờ biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định… 3- NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT CỦA CÁC NHIỆM VỤ CẤP THIẾT THỰC HIỆN TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM ĐƯỢC ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀO THỰC TIỄN 3.1- Nhiệm vụ "Nghiên cứu phòng trừ ruồi đục quả thanh long ở tỉnh Bình Thuận" góp phần nâng cao chất lượng và sản lượng thanh long đạt yêu cầu kỹ thuật để xuất khẩu; kết quả đề tài đã đưa ra được "Quy trình quản lý tổng hợp ruồi hại quả thanh long diện rộng bằng bả Protein" đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận nghiệm thu và cho tập huấn để áp dụng đại trà. Quy trình được người dân đánh giá tốt, hiệu quả và hiện nay người dân đã áp dụng phổ biến nhân rộng mô hình ra hàng nghìn ha ở Bình Thuận.



Ảnh: Người nông dân tại Bình Thuận áp dụng biện pháp kỹ thuật từ kết quả của nhiệm vụ cấp thiết dùng bẫy bả prtein dẫn dụ để phòng trừ ruồi đục quả thanh long



31



3.2- Cây sâm Ngọc Linh là một cây dược liệu rất quý hiếm, có giá trị kinh tế cao ở tỉnh Kon Tum có chất lượng tốt như sâm Triều Tiên. Hiện nay do tình trạng khai thác sâm tự nhiên đã cạn kiệt và đặc biệt tỷ lệ cây giống sinh sản và phát triển trong tự nhiên từ hạt rất thấp (chỉ đạt khoảng 10%), việc nghiên cứu và nhân giống vô tính thành công bằng phương pháp nuôi cấy mô, đưa ra trồng thử nghiệm thành công tại Kon Tum đã đưa ra một triển vọng rất khả quan cho việc bảo tồn, phục hồi và phát triển cây sâm Ngọc Linh. Tỷ lệ cây sống trồng từ công nghệ này đạt tới 75% thông qua kết quả của đề tài "Nghiên cứu nhân giống vô tính và sản xuất sinh khối rễ cây sâm Ngọc Linh". Đề tài đã Nhân giống và đưa ra trồng tại vườn thí nghiệm và đưa ra trồng tại núi Ngọc Linh được hơn 2500 cây giống bằng nhân in vitro; đã thử nghiệm nhân thành công sinh khối callus tạo ra được 1.000g sinh khối từ rễ sâm; đã tổ chức tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nhân giống vô tính sâm cho Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Kon Tum. Đặc biệt, khi nhiệm vụ kết thúc đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc và có 2 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế chuyên ngành uy tín.



Ảnh: Cây sâm ngọc linh được nuôi cấy mô đem trồng trên núi Ngọc Linh ở Kon Tum và cây sâm ngọc linh được trồng sau 3 tháng tại đây



3.3- Hiện tượng cá dữ tấn công người liên tục tại Bình Định trong năm 2009 và 2010 đã gây hoang mang cho ngư dân, khách du lịch và người dân ở vùng biển Quy Nhơn. Trước tình hình đó UBND tỉnh Bình Định đã đề nghị Bộ KH&CN xem xét hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ "Nghiên cứu cơ sở khoa học của hiện tượng cá dữ tấn công người tắm biển tại vùng biển ven bờ Quy Nhơn và đề xuất các giải pháp phòng ngừa". Kết quả nhiệm vụ: 32



- Đã xác định được các loài cá dữ đã tấn công người và các nguyên nhân liên quan đến hiện tượng cá dữ tấn công người ở vùng biển Quy Nhơn; - Đưa ra 3 nhóm giải pháp cụ thể có tính khả thi cao đó là: nhóm giải pháp về quản lý, giải pháp về truyền thông; nhóm giải pháp về kỹ thuật và đặc biệt đã đề xuất ý tưởng sử dụng hợp lý và khai thác có hiệu quả sự tồn tại của cá mập trong vùng biển Quy nhơn để khai thác du lịch. Các kết quả này đã được UBND tỉnh quyết định ngay việc thử nghiệm ứng dụng một số giải pháp đề tài đưa ra ngay trong năm 2011.



Ảnh: Giải pháp kỹ thuật dùng lưới chắn cá dữ được áp dụng tại vùng biển Quy Nhơn, được UBND tỉnh Bình Định ứng dụng ngay khi đang triển khai đề tài



3.4- Nhiệm vụ "Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định": - Đã xây dựng được bộ bản đồ hiện trạng và phân vùng chức năng nuôi trồng thủy sản trên đầm Thị Nại, làm căn cứ khoa học cho việc quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững trong đầm Thị Nại. - Xây dựng 3 mô hình kết hợp các đối tượng nuôi (tôm chân trắng, cá rô phi vằn, tôm sú, cua xanh, cá măng) theo hướng phát triển ổn định, bền vững cho kết quả khả quan: các đối tượng nuôi đã sinh trưởng và phát triển tốt, nên nông dân xung quanh vùng đã tự phát học tập khi thấy mô hình triển khai mang lại hiệu quả kinh tế hơn so với cách nuôi truyền thống cũ. Kết quả của nhiệm vụ đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định đánh giá khá tốt và cho triển khai nhân rộng mô hình. 3.5- Nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo vệ và phát triển nguồn lợi Nghêu Meretrix lyrata (Sowerby, 1851), Sò huyết Andara granosa (Linaeus,1758) ở vùng cửa sông, ven biển Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh”: kết quả: 33



- Đã cung cấp dữ liệu xác định vùng phân bố nghêu bố mẹ và nghêu giống, vùng nuôi nghêu thương phẩm  từ đó các địa phương khoanh vùng, phát triển tạo ra nghêu thành phẩm là nghêu sạch, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu; - Đã xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng phát triển bền vững: thực hiện theo cơ chế các bên tham gia (bao gồm: Nhà nước, các hộ xã viên HTX và các tổ chức bên ngoài) đồng quản lý nguồn lợi và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm và quyền hạn. Kết quả từ khi xây dựng mô hình đã giảm các xung đột như: về quyền lợi giữa các thành viên trong nội bộ HTX; tranh chấp giữa các thành viên cùng nghề ở trong và ngoài HTX; mâu thuẫn giữa cộng đồng và các người khác nghề (hoạt động xả thải, khai thác cát, thương lái); an ninh trong địa bàn sẽ được đảm bảo; tình trạng trộm cắp nghêu giống giữa các bên trong cộng đồng giảm hẳn, việc khai thác tàn phá bãi nghêu được hạn chế tối đa; các khu vực nghêu bố mẹ phân bố sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt không gây ảnh hưởng đến sinh lượng nghêu giống và nghêu bố mẹ. Các mô hình này đã được triển khai trên cả ba tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh. Hiện nay, Tổng cục Thủy sản, các địa phương có vùng phát triển nghêu đang dựa trên kết quả của nhiệm vụ để tiếp tục nghiên cứu phát triển vùng sản xuất nghêu của địa phương mình. Kết quả từ mô hình với diện tích từ vài ha đến nay các tỉnh đã triển khai nhân rộng lên hàng ngàn ha. Kết quả của nhiệm vụ đã đi vào thực tiễn cuộc sống và được các địa phương đánh giá cao và được tuyên truyền trên báo đài, được phát sóng trên truyền hình tại các kênh VCT14, VTV9.



Ảnh: Thu hoạch nghêu thương phẩm trong mô hình bảo vệ và phát triển nguồn lợi nghêu, sò huyết ở vùng cửa sông ven biển Trà Vinh 3.6- Để phòng ngừa việc cháy rừng trên diện rộng, UBND tỉnh Kiên Giang đã đặt hàng nhiệm vụ “Nghiên cứu chế độ ngập nước thích hợp đảm bảo phòng chống cháy và duy trì sự phát triển rừng tràm ở hai vườn quốc gia U Minh Thượng và U Minh Hạ”. 34



Kết quả nghiên cứu: - Đã xác định được mức độ ngập nước tối ưu và nhu cầu nước cần thiết để phòng chống cháy rừng tràm mà vẫn đảm bảo sinh trưởng của rừng, nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm và đa dạng sinh học vườn QG U Minh Thượng và U Minh Hạ; - Đã đưa ra Công nghệ quản lý nước nhiều bậc cho Vườn quốc gia U Minh Thượng và đã được UBND tỉnh Kiên Giang chấp nhận đưa vào vận hành, sau gần 2 năm vận hành rừng tràm đã phục hồi sinh trưởng trở lại, mà vẫn đảm bảo mức ngập nước thích hợp cho phòng cháy rừng; - Đã đưa ra công nghệ dự báo nguy cơ cháy rừng theo mực nước ngầm và đã được áp dụng, đảm bảo độ chính xác và tin cậy hơn so với phương pháp dự báo theo các chỉ tiêu khí tượng hiện đang được áp dụng trên toàn quốc; - Thiết kế kỹ thuật và thi công trồng 10km đường băng xanh cản lửa tổng hợp ở Vườn quốc gia U Minh Thượng và đến nay đã nhân rộng thêm 75 km đường băng cản lửa giảm thiểu được nguy cơ cháy lớn và cháy lan ở đây. Kết quả của nhiệm vụ đã góp phần cho công tác quản lý, điều tiết nước chống cháy, đảm bảo sự sinh trưởng, phát triển của rừng tràm tại VQG hiệu quả hơn, và góp phần bảo tồn đa dạng dạng sinh học tại VQG.



Rừng tràm ngập nước năm 2009



Rừng tràm phục hồi năm 2013



Ảnh: Băng xanh trồng chuối sau 1 năm, 2011 và được đầu tư nhân rộng xây dựng thêm 75 km đường băng xanh cản lửa dọc theo các bờ kênh trong toàn vườn Quốc gia U Minh Thượng 35



3.7- Trong hơn chục năm gần đây hoạt động dông sét mạnh gây ảnh hưởng trực tiếp lên kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam. Sét phá hủy công trình, từ nhà dân đến các khu công nghiệp, điện lực, bưu chính viễn thông ... đặc biệt sét gây chết người ở một số địa phương trong tỉnh, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề xuất đặt hàng Bộ KH&CN nhiệm vụ “Nghiên cứu giải pháp tổng thể phòng chống sét trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Kết quả nghiên cứu: - Đã xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về tình hình dông sét ở Quảng Nam trong những năm gần đây; - Đề xuất và tổ chức thử nghiệm các giải pháp về phòng chống sét trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: + Kết quả đã chế tạo và lắp đặt được 4 thiết bị cảnh báo dông sét sớm; + 10 mô hình chống sét đánh thẳng cho công trình xây dựng; + 4 biển bảng tuyên truyền và cảnh báo người dân về dông sét và cách phòng tránh hiệu quả nhất. + 400 quyển sách hướng dẫn phòng chống sét; 2000 tờ rơi phát cho người dân hướng dẫn cách phòng chống sét; + Xây dựng được phóng sự truyền hình về phòng chống sét dài 20 phút tuyên truyền trên VTV2, đài PT - TH Quảng Nam; + Tổ chức được 5 cuộc hội thảo và tập huấn cho hàng trăm lượt người dân về cách phòng chống sét. Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hiện tượng sét và cách thức phòng, tránh một cách hiệu quả để người dân yên tâm; phổ biến những giải pháp công nghệ phòng, chống sét cho các công trình dân sinh, sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đến nay 4 trạm cảnh báo dông sét sớm (đặt tại các huyện, thị: Tam Kỳ, Thăng Bình, Đại Lộc, Hội An) đã được bàn giao cho Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Nam để quản lý và duy trì hoạt động, phát huy hiệu quả cảnh báo sét cho người dân.



Ảnh: Trạm thiết bị cảnh báo dông sét sớm tại huyện Đại Lộc 36



3.8- Cửa Tam Quan thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định: là nơi ra vào và khu vực neo trú của hơn 2.300 tàu cá thường xuyên ra vào cảng cá Tam Quan, trong đó có gần 50% tổng số tàu cá hoạt động thường xuyên ở khu vực các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trong mấy năm gần đây, tuyến luồng ra vào cửa Tam Quan bị bồi lấp nghiêm trọng và biến đổi thường xuyên, làm cho các tàu thuyền ra vào khó khăn, nhiều tàu bị mắc cạn hư hại nặng khi ra vào cảng cá. Để khắc phục hiện tượng này một kè chắn cát tại bờ phía Nam dài 850 m đã được xây dựng và nạo vét lòng dẫn. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại chưa được như mong muốn. Nhằm xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa Tam Quan, UBND tỉnh Bình Định đã đề nghị Bộ KH&CN hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ để khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa ra vào các khu neo trú bão của tàu thuyền - áp dụng cho cửa Tam Quan, tỉnh Bình Định” Kết quả của nhiệm vụ: - Đã đưa ra được các nguyên nhân gây bồi lấp cửa biển này, lượng hóa khối lượng bồi lấp - Đề xuất các giải pháp chống bồi lấp cửa Tam Quan, gồm 2 nhóm giải pháp: một là nạo vét và duy tu định kỳ tuyến luồng; hai là xây dựng công trình chỉnh trị và bảo vệ bờ biển và nạo vét cửa Tam Quan để đảm bảo thoát lũ và giao thông thủy cho tàu thuyền qua lại thuận tiện. - Một số kết quả ban đầu của đề tài đề xuất các giải pháp công trình nạo vét khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa Tam Quan đã được UBND tỉnh Bình Định cho áp dụng ngay để ứng phó với hiện tượng bồi lấp cửa Tam Quan rất hiệu quả; các tài liệu nghiên cứu cũng được tỉnh sử dụng để làm việc với tổ chức JICA của Nhật Bản để xây dựng dự án vay vốn ODA để đầu tư xây dựng cảng biển. Đặc biệt, đơn vị chủ trì còn phối hợp với Trường Đại học Osaka, Nhật Bản nghiên cứu vị trí cửa biển để đề xuất xây dựng "cảng biển đa mục tiêu" ngoài biển (kết hợp cảng cá, hậu cần nghề cá cho tàu lớn đánh bắt xa bờ và phòng thủ bờ biển), góp phần đẩy mạnh kinh tế biển và giữ vững chủ quyền biển đảo; đây là mô hình cảng biển tiên tiến có nhiều tính ưu việt mà Nhật Bản đã áp dụng thành công ở rất nhiều cảng biển. 3.9- Nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp KH&CN dự báo, phòng chống biển lấn đoạn bờ biển tỉnh Trà Vinh và vùng phụ cận. Kết quả: - Đề xuất hình thức công trình chỉnh trị bảo vệ biển lấn mới, cấu kiện bảo vệ mái kè biển mới ứng dụng nguyên lý tiêu tán - hấp thu năng lượng và mảng mềm tự điều chỉnh ba chiều có khả năng khóa biên trên và dưới và lắp ghép theo một phương. - Xây dựng được định hướng tuyến quy hoạch chỉnh trị và giải pháp công trình (cứng, mềm, hỗn hợp; trực tiếp - gián tiếp; bị động - chủ động) làm cơ sở cho việc xây 37



dựng hoặc điều chỉnh bản đồ quy hoạch tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dải ven biển tỉnh Trà Vinh theo tầm nhìn trung hạn và dài hạn hướng tới phát triển bền vững.



Ảnh: Một đoạn bờ kè Hiệp Thạnh đã được xây dựng theo giải pháp từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ



3.10- Ngoài ra còn một số nhiệm vụ cấp thiết khác như: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên phục vụ bảo vệ và phòng chống cháy rừng; Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi khả năng canh tác cà phê trên diện tích sau thanh lý ở Đắk Lắk; Nghiên cứu đánh giá số lượng, chất lượng đất sản xuất nông nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chính có hiệu quả tại tỉnh Phú Yên…các kết quả nghiên cứu đều được bàn giao cho các địa phương để ứng dụng hiệu quả. 4. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐƯA NHANH VIỆC ỨNG DỤNG CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀO THỰC TIẾN SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG - Tất cả các nhiệm vụ KH&CN đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của sản xuất và đời sống, do địa phương đặt hàng và được UBND tỉnh cam kết có địa chỉ áp dụng kết quả cụ thể ngay sau khi nhiệm vụ kết thúc; thậm chí ngay trong khi triển khai nhiệm vụ, một số giải pháp, kết quả thấy hiệu quả có thể chuyển giao cho địa phương để được áp dụng ngay. - Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết phải huy động đồng bộ các nguồn lực (nhân lực, vật lực và tài lực) từ các tổ chức KH&CN ở cả trung ương và địa phương, chính quyền các cấp và cả người dân cùng tham gia, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương (thông qua Sở KH&CN và các ngành liên quan) cùng tham gia giám sát, đề xuất điều chỉnh các nội dung cho phù hợp với thực tiễn. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị chủ trì (cơ quan nghiên cứu trung ương) phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành địa phương có liên quan để cùng tham gia 38



quản lý, giám sát và sau này tiếp nhận và nhân rộng các kết quả khi nhiệm vụ kết thúc (như Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên & Môi trường, các Trung tâm khuyến nông…). - Trong các nhiệm vụ cấp thiết, ngoài phần nghiên cứu, cần có phần xây dựng các mô hình áp dụng giải pháp kỹ thuật đã được nghiên cứu để hướng dẫn người dân học tập trực quan thông qua các mô hình hiệu quả. - Các giải pháp kỹ thuật, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn… phải được in ấn dưới dạng sổ tay, tờ rơi và được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa sinh động, in màu để phát miễn phí cho người dân dễ hiểu, dễ áp dụng (một số ngôn ngữ phải dùng tiếng địa phương). - Tăng cường công tác tuyên truyền các kết quả nghiên cứu thông qua báo, đài phát thanh truyền hình của địa phương và trung ương để phổ biến cho người dân biết áp dụng. - Ngoài những kết quả về khoa học, các nhiệm vụ cấp thiết còn cần quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo, tập huấn các kết quả nghiên cứu. - Nghịêm thu cấp cơ sở phải do UBND tỉnh, thành phố (giao cho Sở KH&CN) chủ trì tổ chức hội đồng KH&CN chuyên ngành nghiệm thu để đóng góp ý kiến thiết thực sát với nội dung đặt hàng, giúp cho chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện kết quả đáp ứng yêu cầu đặt hàng của địa phương. Các quy trình kỹ thuật phải được các Sở chuyên ngành của địa phương nghiệm thu trước khi nghiệm thu đề tài. - Cơ chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp thiết, mới phát sinh ở địa phương đã hình thành một mô hình quản lý mới về nhiệm vụ KH&CN triển khai trên địa bàn địa phương. Đó là, Bộ KH&CN phối hợp chặt chẽ với Sở KH&CN của các tỉnh, thành phố, có sự phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng để quản lý và giám sát quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. UBND tỉnh, thành phố là đơn vị tổ chức đánh giá, nghiệm thu cơ sở việc thực hiện nhiệm vụ; Bộ KH&CN là người tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước đối với nhiệm vụ. Quá trình này tạo nên sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức KH&CN trung ương về triển khai nhiệm vụ trên địa bàn địa phương.
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KẾT LUẬN Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương thời gian qua đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho các địa phương; đã đáp ứng được một phần các nhu cầu cấp thiết, vượt khả năng giải quyết của lực lượng KH&CN địa phương; đây cũng là một kênh hỗ trợ trực tiếp, nhanh chóng và hiệu quả cho một số địa phương có nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học hạn hẹp, nguồn nhân lực KH&CN còn thiếu, không đủ khả năng giải quyết các vấn đề KH&CN lớn. Kết quả của nhiệm vụ cấp thiết đã thực sự đáp ứng các yêu cầu đặt hàng của địa phương, có tính ứng dụng cao. Đó là những kết quả cụ thể, có tính thực tiễn, có khả năng áp dụng ngay; thậm chí nhiều kết quả đã được đưa vào áp dụng ngay từ khi đang trong quá trình đang nghiên cứu1; 100% kết quả được bàn giao cho địa phương để ứng dụng.



1



Một số kết quả đã được đưa vào áp dụng ngay từ khi đang trong quá trình đang nghiên cứu như: các quy trình điều tiết nước vườn quốc gia U Minh; biện pháp phòng ngừa ruồi đục quả Thanh Long; các biện pháp bảo tồn, phát triển nghêu, sò huyết giống ở vùng cửa sông ven biển Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, mô hình nuôi thủy sản bền vững tại Đầm Thị Nại tỉnh Bình Định bước đầu đã được nhân dân trong vùng tự phát áp dụng mô hình khi thấy hiệu quả hơn cách nuôi trồng cũ truyền thống của người dân; giải pháp kỹ thuật phòng ngừa cá dữ cắn người tại Quy Nhơn đã được UBND tỉnh Bình Định cho triển khai dự án áp dụng kết quả của nhiệm vụ ngay khi đang triển khai nhiệm vụ....
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BÁO CÁO THAM LUẬN KẾT QUẢ VÀ TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG CỦA CÁC NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2011-2015 Lê Đình Hanh Trưởng phòng Tổng hợp – Kế hoạch Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước I.



MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH.



Chương trình trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015, bao gồm 15 chương trình (5 chương trình KX và 10 chương trình KC) là hệ thống đồng bộ các nhiệm vụ KH&CN thực hiện mục tiêu nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực KH&CN ưu tiên và các nhiệm vụ phát triển KH&CN chủ yếu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2011-2015. 1- Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông”, Mã số: KC.01/11-15; 2- Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới”, Mã số: KC.02/11-15; 3- Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa”, Mã số: KC.03/11-15; 4- Chương trình “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học”, Mã số: KC.04/11-15; 5- Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, Mã số: KC.05/11-15; 6- Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ lực”, Mã số: KC.06/11-15; 7- Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sau thu hoạch”, Mã số: KC.07/11-15; 8- Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên”, Mã số: KC.08/11-15; 9- Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, Mã số: KC.09/11-15; 10- Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, Mã số: KC.10/11-15; 11- Chương trình “Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, Mã số: KX.01/11-15; 12- Chương trình “Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam đến năm 2020”, Mã số: KX.02/11-15; 13- Chương trình “Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Mã số: KX.03/11-15; 64



14- Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”, Mã số: KX.04/11-15; 15- Chương trình “Nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ”, Mã số: KX.06/11-15; Tính đến nay, có 438 nhiệm vụ được tuyển chọn, phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện trong 15 chương trình KHCN. Các nhiệm vụ nghiên cứu tập trung giải quyết một số vấn đề đang được xã hội quan tâm về: nông nghiệp, vật liệu, công nghệ sinh học, y học, môi trường, thiên tai và kinh tế-xã hội, con người…tuy đang trong thời gian thực hiện nhưng một số kết quả được áp dụng vào sản xuất đã khẳng định về hiệu quả về công tác nghiên cứu KH&CN đáp ứng yêu cầu xã hội. Riêng số lượng các nhiệm vụ triển khai phía Nam có khoảng trên 60 nhiệm vụ, chiếm ~15%. Nhìn chung, tỷ lệ các nhiệm vụ số lượng phía Nam trong các chương trình là khá đồng đều chiếm khoảng ~15%. II.



MỘT SỐ KẾT QUẢNGHIÊN CỨU CÓ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG



1. Quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Rota sống, uống, giảm độc lực (Công trình đã được trao giải thưởng nhân tài đất Việt năm 2014): Đây là thành tựu to lớn của ngành y học, ghi danh Việt Nam là nước thứ hai của châu Á và là một trong bốn nước trên thế giới (sau Mỹ, Bỉ, Trung Quốc) tự sản sản xuất được vắc-xin Rota. Công nghệ này đã giúp cho Việt Nam chủ động sản xuất vắc-xin dự phòng (ước tính khoảng 3 triệu liều/năm) với giá thành chỉ bằng 1/3 giá vắc xin ngoại (hãng GSK – Bỉ). Theo tính toán, khi chủ động được vắc xin nước ta sẽ giảm được 5.300-6.800 ca tử vong hàng năm ở trẻ dưới 5 tuổi, giảm đến 820.000 lượt thăm khám của trẻ, giảm 122.000140.000 lần trẻ phải nhập viện do virus Rota. Mỗi năm, với hiệu quả xã hội và kinh tế rất cao, sản phẩm vắc - xin Rota made in Việt Nam sẽ tiết kiệm được 5,3 triệu đô la Mỹ. Công trình nghiên cứu này đã được trao giải thưởng nhân tài đất Việt năm 2014. 2. Kỹ thuật phẫu thuật nội soi trong điều trị một số bệnh lý tuyến giáp (Công trình đã được trao giải thưởng nhân tài đất Việt năm 2014): Kỹ thuật này được thực hiện thành công trên 150 bệnh nhân có ưu điểm hơn so với các tác giả tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới.Với việc bơm khí CO2 tạo khoang làm việc vào tuyến giáp bằng đường biên các nhà khoa học đã loại bỏ những tổn thương nhưng không để lại sẹo vùng cổ. Kỹ thuật này đã được 15 giáo sư và hơn 200 phẫu thuật viên các nước Đông Nam Á và trong nước đến học tập sau khi nhóm nghiên cứu đã thực hiện các ca phẫu thuật trình diễn tại các trường đại học của Thái Lan, Philippin, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ. 3. Quy trình phẫu thuật nội soi qua ngả tự nhiên (trực tràng, âm đạo) điều trị ung thư đại và trực tràng (kết quả sẽ đăng ký cuộc thi nhân tài đất Việt năm 2015) Quy trình kỹ thuật này là một trong những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới được triển khai thành công ở Việt Nam (07 ca được phẫu thuật qua hậu môn lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam và 01 ca phẫu thuật qua âm đạo lần đầu tiên thành công trên thế giới). Trong điều kiện dịch vụ y tế của chúng ta còn ở mức trung bình so với các nước đang phát triển, việc triển khai thành công kỹ thuật càng mang ý nghĩa lớn về mặt khoa học. Ngoài ra kỹ thuật 65



này khi áp dụng đại trà mang lại ý nghĩa rất lớn về kinh tế và xã hội. Người dân Việt Nam đã tiếp cận được với nền Y học hiện đại trên thế giới. Các bệnh nhân bị ung thư đại, trực tràng được điều trị bằng phương phát này có ít sẹo trên thành bụng, thời gian điều trị ngắn (do không phải mở thêm các lỗ phẫu thuật) và nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. 4. Sinh phẩm IL-2 hỗ trợ điều trị ung thư IL-2 là loại sinh phẩm có khả năng kích thích, phát triển các tế bào miễn dịch, tăng khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư biểu mô tế bào thận và u hắc tố ác tính. Sinh phẩm này là một trong những sản phẩm đầu tiên được nghiên cứu chế tạo thành công dựa trên nền công nghệ gen tái tổ hợp trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam. Kết quả thử nghiệm tiền lâm sang cho thấy: Khả năng chữa trị cho 2 loại ung thư này có thể lên đến 18% với u hắc tố ác tính và 37% với ung thư biểu mô tế bào thận nếu có liệu pháp điều trị IL-2 phù hợp; giá thành sản phẩm IL-2 thành phẩm là 150.000 VNĐ/liều 300.000IU (so sánh với 220.000 VNĐ/liều cùng loại của Trung Quốc). Việc thử nghiệm lâm sàng đang có những kết quả rất khả quan mở ra một hướng sản xuât các chế phẩm sinh học phục vụ nhu cầu trong nước hướng tới xuất khẩu, giúp giảm bớt hiện tượng nhập siêu các sản phẩm sử dụng trong y tế tại Việt Nam. Thành công trong nghiên cứu công nghệ này tạo tiền đề cho các hướng nghiên cứu sản xuất các protein tái tổ hợp có giá trị sử dụng trong y dược khác. Đồng thời tạo cơ sở cho các bệnh viện thúc đẩy việc sử dụng các liệu pháp điều trị mới đối với bệnh nhân mắc bệnh ung thư. 5. Hệ thống thiết bị công nghệ sản xuất tấm sóng không Amiăng Hệ thống thiết bị công nghệ sản xuất tấm sóng không Amiăng công suất 3 triệu m2/năm (được hoàn thiện và nâng cấp từ các kết quả nghiên cứu có từ giai đoạn trước) được ứng dụng tại 2 công ty sản xuất tấm lợp. Đây là hệ thống thiết bị đầu tiên của Việt Nam ứng dụng công nghệ sản xuất tấm lợp không sử dụng amiăng. Ngoài việc tiết kiệm kinh phí do giá thành chế tạo thiết bị rẻ hơn so với ngoại nhập, công nghệ này tạo ra các điều kiện về mặt kỹ thuật để hoàn thiện cơ sở pháp lý hạn chế và thay thế các công nghệ sản xuất tấm lợp có Amiăng ở nước ta hiện nay. 6. Chế tạo thành công máy biến áp 220kV đạt tiêu chuẩn quốc tế Việc làm chủ hoàn toàn các công nghệ là chủ chốt trong sản xuất máy biến áp truyền tải có cấp điện áp cao áp và siêu cao áp đạt tiêu chuẩn IEC 60076 là một bước tiến đáng kể trong ngành năng lượng Việt Nam. Việc sản xuất thành công dòng máy biến áp trong nước đã giúp ngành năng lượng bớt phụ thuộc vào các thiết bị nhập khẩu từ Trung quốc đồng thời góp phần giảm chi phí nhập khẩu, tạo đối trọng, áp lực để các nhà thầu nước ngoài phải giảm giá khi chúng ta phải nhập khẩu các sản phẩm cùng loại Với nhu cầu rất lớn của ngành năng lượng trong nước và giá thành cạnh tranh (giá khoảng 30 tỷ đồng so với 36-37 tỷ đồng của máy nhập từ Trung Quốc), lợi nhuận mang lại từ việc làm chủ các công nghệ này hoàn toàn không nhỏ. Ngoài ra, việc đạt được các chứng chỉ theo tiêu chuẩn châu Âu tạo cơ hội thuận lợi để sản phẩm này xuất khẩu ra thị trường ngoài nước trong thời gian tới. 7. Công nghệ dự báo quỹ đạo và cường độ bão Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông thời hạn 5 ngày với độ chính xác cao Công nghệ này hoàn toàn do các nhà khoa học Việt Nam tạo ra trên cơ sở ứng dụng các kỹ 66



thuật của nước ngoài. Do các điều kiện đặc thù về địa hình cũng như các điều kiện thủy văn của mỗi quốc gia nên việc sử dụng các công nghệ nhập từ các quốc gia tiên tiến không phù hợp và cần rất nhiều thời gian và công sức để cải tiến mà có thể không đảm bảo được độ chính xác như mong muốn. Thành công về công nghệ dự báo tổ hợp quỹ đạo và cường độ bão bằng phương pháp mới đã đưa Việt Nam đạt trình độ tương đương với công nghệ dự báo bão trước 5 ngày của một số nước phát triển trên thế giới. Thành công này đã góp phần đáng kể vào việc phòng chống kịp thời, hạn chế thiệt hại về người và của cải, đặc biệt là đối với các ngành kinh tế như: nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, khai thác thủy điện, khai thác dầu khí, đánh bắt cá xa bờ, giao thông vận tải, du lịch. 8. Công nghệ gắn kháng thể đơn dòng với 02 đồng vị phóng xạ I131 và Y90: Đây là một công nghệ rất mới trên thế giới mà không nhiều các phòng thí nghiệm thực hiện thành công. Các nhà khoa học đã sử dụng thành công công nghệ này tạo ra được 02 dược chất phóng xạ dùng trong điều trị bệnh ung thư trong vùng đầu cổ. Việc sản phẩm dược chất đã được thử nghiệm thành công trong phòng thí nghiệm minh chứng cho khả năng làm chủ công nghệ. Hiện nay, dược chất đang được nghiên cứu tinh chế để đưa vào thử nghiệm lâm sàng 9. Chế tạo thành công bột huỳnh quang ba mầu Công nghệ sản xuất bột huỳnh quang ba phổ đã góp phần nâng cao tuổi thọ đèn huỳnh quang từ 10.000 h lên được 22.000 h, đặc biệt công nghệ này đã giúp doanh nghiệp chủ động một phần các nguyên liệu sản xuất đèn huỳnh quang, làm giảm giá thành sản xuất đèn huỳnh quang và huỳnh quang compacts khoảng 10% so với nguyên liệu nhập ngoại (ước tính hàng chục tỷ đồng/năm cho Doanh nghiệp). Kết quả dự án là sự kết hợp thành công giữa Doanh nghiệp và Nhà khoa học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, sản phẩm sau khi nghiên cứu được thương mại hóa với giá trị gần 7 tỷ đồng. Đặc biệt, dự án đã hình thành phòng thí nghiệm kết hợp giữa doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu. 10. Quy trình công nghệ sản xuất viên nang Crila® forte: Công nghệ đã tạo ra sản phẩm chất lượng giá thành cạnh tranh và hiệu quả điều trị trong điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt, điều trị u xơ tử cung (điều trị tuyến tiền liệt đạt 89,18%, điều trị u xơ tử cung đạt 79,5 %). Viên nang Crila đã được đề cử vào danh mục sản phẩm quốc gia và vinh dự được trao tặng “Biểu tượng vàng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng”. Mặc dù, doanh thu tính đến nay 41.250 triệu đồng nhưng đã được thị trường nhiều nước biết đến như Mỹ, Nga,… 11. Chế phẩm sinh học: Chế phẩm AH1, AH2 phối hợp với các biện pháp kỹ thuật tổng hợp đã giảm được mức đầu tư mỗi ha tái canh cây cà phê ở Tây Nguyên trung bình 15 triệu đồng, tỷ lệ sống đạt 90-95% trong khi đó nếu không dùng chế phẩm AH1, AH2 mà dùng các loại phân bón vô cơ…thì mức đầu tư cao hơn và tỷ lệ sống chỉ đạt 55-60%, đôi khi có vườn chết gần hết. Nếu Tây Nguyên tiến hành tái canh 2.000 ha trong 1 năm thì số tiền tiết kiệm được lên tới 30 tỷ đồng/năm, mà hiện nay các tỉnh Tây Nguyên cần tái canh khoảng 20.000ha/năm có nghĩa là nếu chúng ta tập trung tái canh với các biện pháp kĩ thuật tổng hợp có sử dụng các chế phẩm AH1, AH2 thì số tiền tiết kiệm mỗi năm cho các tỉnh Tây Nguyên lên tới 300 tỷ đồng/năm, nhưng điều quan trọng hơn là vườn cà phê tái canh không bị chết, sinh trưởng 67



tốt và bắt đầu cho thu hoạch sau 3-4 năm tái canh, trong khi đó thì nếu không sử dụng chế phẩm thì tái canh ngay tỷ lệ cây chết rất cao, phải trồng đi trồng lại nhiều lần có khi lại phải xóa bỏ hoàn toàn. Nếu trồng tái canh theo các phương pháp truyền thống thì phải luân canh các cây họ đậu từ 2-3 năm để tăng độ phì của đất và giảm các tác nhân gây bệnh nhất là tuyến trùng và rệp sáp thì mới tái canh thành công. Điều đó chứng tỏ rằng sử dụng các chế phẩm sinh học AH1, AH2… có hiệu quả rất cao trong tái canh và kéo dài tuổi thọ cây cà phê tại Tây Nguyên. 12. Chọn tạo được các giống lúa: Giống lúa OM9915, Giống lúa OM121, Giống lúa OM9918 với chất lượng gạo tốt có khả năng chịu mặn, chịu phèn đang được thử nghiệm tại 10 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long với qui mô lên đến trên 1000 ha. 06 giống lúa thuần có thời gian sinh trưởng từ 110-115 vụ mùa, năng suất đạt 9-10 tấn/vụ xuân, 8-9 tấn vụ mùa, kháng sâu bệnh khá, chất lượng cơm khá. Ba giống này đã trình diễn mô hình ở Điện Biên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Thái Bình đạt năng suất từ 9,5 tấn đến 11 tấn/ha vụ xuân 2014. Các giống này đang tham gia khảo nghiệm giống Quốc gia và được đánh giá rất triển vọng. Bên cạnh các giống lúa thuần, còn có 05 giống lúa lai thơm có thời gian sinh trưởng 95-115 ngày, năng suất cao (8 – 9 tấn/ha), hạt gạo ít bạc bụng thon dài khoảng 7 mm, cơm thơm, dẻo mềm, kháng cấp 1-3 đối với rầy nâu, đạo ôn, hàm lượng amylase 18-22% được khảo nghiệm quốc gia, trong đó có 2 giống được công nhận là: Giống lúa lai công nhận sản xuất thử. III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.



Mặc dù hầu hết các sản phẩm nghiên cứu tạo ra đều đã được ứng dụng trong các cơ sở sản xuất. Nhưng tỷ lệ các công nghệ, thiết bị phát triển thành những sản phẩm hàng hóa và thương mại được vẫn chưa cao. Khoảng cách giữa nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu vẫn còn khá xa. Để có thể rút ngắn khoảng cách này, tác giả xin được kiến nghị một số giải pháp sau: 1. Đối với dự án sản xuất thử nghiệm, mặc dù cơ chế chính sách đã có nhiều thay đổi theo hướng hỗ trợ nhiều hơn. Tuy nhiên, Nhà nước vẫn nên hỗ trợ 100% kinh phí hoàn thiện công nghệ, do sản phẩm nghiên cứu là sản phẩm mới và đều chưa có thương hiệu dẫn đến khó tiêu thụ trên thị trường. 2. Tăng cường hơn nữa vai trò đặt hàng của các cơ quan quản lý để có thêm nhiều nhiệm vụ thực sự có ý nghĩa khoa học và tầm ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất. 3. Tăng cường kết nối tốt giữa các nhà khoa học thực hiện đề tài, dự án để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, nhưng kết nối giữa các tập thể nghiên cứu với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng kết quả nghiên cứu còn nhiều hạn chế. 4. Hoàn thiện khung luật pháp như luật sở hữu trí tuệ, luật bản quyền nhằm hỗ trợ cho việc đưa sản phẩm đi vào cuộc sống. 5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền - quảng bá kết quả nghiên cứu dưới nhiều hình thức.
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM QUAN ĐIỂM VÀ MÔ HÌNH ĐỘT PHÁ TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Huỳnh Quyền (A/prof. PhD. Ing IFP, France) Ban Khoa học & Công nghệ - Đại học Quốc Gia Tp.HCM Tel: 0913767879, Email: [email protected]



Thực trạng hiện nay, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (NCKH& CGCN) của các Viện nghiên cứu, trường Đại học (ĐH) tại Việt Nam được đánh giá là vẫn còn rất nhiều hạn chế bỡi nhiều lí do chủ quan và khách quan. Phần lớn các kết quả nghiên cứu còn xa rời thực tiễn, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, số lượng các công trình KHCN triển khai ở mức độ rất thấp và chính điều này đưa đến hiệu quả đầu tư cho hoạt động NCKH nhằm góp phần cho sự phát triển kinh tế quốc gia còn ở mức độ rất thấp. Với vai trò là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam, trong chiến lược phát triển của mình, Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM) đã xác định một trong những mục tiêu quan trọng là hướng đến mô hình đại học nghiên cứu và trong đó, hoạt động CGCN, phục vụ cộng đồng là yếu tố cốt lõi trong hoạt động nghiên cứu KHCN. Trước thực trạng về hoạt động CGCN chung của các trường ĐH Việt Nam nói chung và các trường ĐH trực thuộc trong hệ thống của ĐHQG- HCM nói riêng, ĐHQGHCM đang từng bước cải thiện, xây dựng cho mình mô hình quản lí, phương thức CGCN mang tính đột phá, hiện đại phù hợp với đặc thù của ĐHQG-HCM, xu hướng phát triển của thế giới và bắt đầu từng bước gặt hái thành công đưa KHCN vào ứng dụng thực tiễn, góp phần xây dựng phát triển nền kinh tế bền vững. I. Thực trạng chung về hoạt động CGCN của các trường ĐH Việt Nam. Cũng như các nước phát triển trên thế giới, trong lộ trình phát triển kinh tế quốc gia, Chính phủ Việt Nam đã xác định rõ vai trò của KHCN, cụ thể trong Nghị quyết Trung ương về chiến lược phát triển kinh tế Quốc gia đề cập rõ: (i) Đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực để phát triển các ngành kinh tế-xã hội, là nền tảng của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và chất lượng sống của người dân; (ii) Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ bảo đảm phát triển bền vững và hội nhập thành công vào nền kinh tế thế giới; (iii) Nâng cao năng lực quản lý, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thích hợp để phát huy tiềm năng khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, cho đến giai đoạn hiện nay, vai trò của KHCN chưa thật sự có sự đóng góp xứng tầm của mình trong lộ trình phát triển kinh tế quốc gia. Theo báo cáo Hoạt động khoa học và công nghệ, giai đoạn 2011-2013 và định hướng phát triển đến năm 2020 của Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh, bình quân mức đóng góp của nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào tăng trưởng GDP của thành phố chỉ là 0,2%[1]. Một con số rất đáng khiêm tốn cho một địa phương mà được xem là trung tâm kinh tế và khoa học công nghệ lớn nhất Việt Nam. Một số liệu cụ thể nữa mà chúng ta có thể tham khảo về mức độ chuyển giao công nghệ của một chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà 78



nước, KC05/06-10, cho thấy với mục tiêu ban đầu của chương trình là 90% sản phẩm nghiên cứu của chương trình được ứng dụng vào thực tiễn, trong đó, 80% trở thành sản phẩm thương mại có sức cạnh tranh lớn, vốn đầu tư cho thực hiện chương trình hơn 193 tỷ VNĐ, tuy nhiên, kết quả thu được từ chương trình chỉ có 15% kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn [2] và việc tiếp tục theo dõi hiệu quả của 15% kết quả nghiên cứu ứng dụng có tiếp tục được thành công hay không vẫn chưa được thực hiện... Bên cạnh đó, cần phải nhìn nhận rằng, hầu hết báo cáo tổng kết hoạt động NCKH &CGCN tại các Trường ĐH, Viện NC, kết quả doanh thu CGCN thông thường được gộp chung với kết quả thực hiện các dịch vụ KHCN, chính vì vậy, thực sự của công tác về hoạt động CGCN từ các kết quả nghiên cứu khoa học tại các trường ĐH chưa được đánh giá một cách chính xác so với tình hình thực tế hiện nay. Hình 1 mô tả thực trạng hiện nay về vai trò của Trường ĐH và Doanh nghiệp trong hoạt động phát triển KHCN quốc gia tại Việt Nam, theo đó, vai trò của trường ĐH chỉ còn tập trung vào nghiên cứu cơ bản, đóng góp trí thức xã hội còn vai trò phát triển công nghệ lại được Doanh nghiệp đảm nhận. Điều này hoàn toàn chưa phù hợp và đang đi ngược với xu Hình 1: Thực trạng về vai trò của Trường ĐH và Doanh nghiệp cho sự phát triển KHCN thế cũng như kinh nghiệm phát triển của các trên thế giới và có lẽ chính sự phân công chưa hợp lí này đưa đến mức độ chậm phát triển về KHCN tại Việt Nam. Một thực trạng khác cũng có thể là một yếu tố đưa đến sự phân công chưa hợp lí này là quan hệ giữa Doanh nghiệp và trường ĐH. Hình 2 mô tả mối quan hệ giữa doanh nghiệp và trường ĐH tại Việt Nam còn ở mức độ rất thấp, việc trao đổi thông tin giữa trường ĐH và Doanh nghiệp rất hạn chế, vai trò của bộ phận R&D của Hình 2: Hạn chế trong quan hệ Doanh nghiệp và trường ĐH Trường ĐH cũng như của Doanh nghiệp chưa phát huy được nhiệm vụ của mình, trong khi chính bộ phận này là cầu nối cho việc quyết định mục tiêu, định hướng ưu tiên cũng như việc quyết định phân bổ kinh phí cho phát triển bền vững của Doanh nghiệp dựa vào KHCN. Nhiệm vụ phát triển công nghệ vẫn chưa có sự liên kết giữa trường ĐH và Doanh nghiệp.
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Bảng 1: Quan hệ CẦN-CÓ của trường ĐH và Doanh nghiệp [3] DOANH NGHIỆP  Doanh nghiệp có:







Kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu phát triển.



 



Đội ngũ chuyên gia kỹ sư kinh nghiệm.



Sự tuyển dụng nhân lực  Doanh nghiệp cần:  Công nghệ và đổi mới cho sự phát triển bền vững.  Nguồn nhân lực có chất lượng cao



TRƯỜNG ĐẠI HỌC 



Trường ĐH cần:  Kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học.  Hỗ trợ kinh nghiệm từ các chuyên gia trong nhà máy.  Đơn vị tuyển dụng nhân lực







Trường ĐH có  Khă năng nghiên cứu khoa học, ý tưởng đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững  Cung cấp kỹ sư, đội ngũ chuyên gia



Thực tế hiện nay cho thấy mối quan hệ Doanh nghiệp và Trường ĐH được thiết lập dựa trên mối quan hệ hữu cơ và dựa vào sự nhu cầu của hai phía. Bảng 1 cho thấy, mối quan hệ CẦN-CÓ của Doanh nghiệp và Trường ĐH là cơ sở cho việc thiết lập quan hệ bền vững. Và chính mối quan hệ này là nền tảng cho sự phát triển KHCN Quốc gia. Đứng trên phương diện Trường ĐH, một trong những hạn chế cơ bản cho việc kết nối với Doanh nghiệp qua hoạt động CGCN là mô hình áp dụng trong NCKH&CGCN. Hầu hết các trường ĐH hiện nay đều đang theo dáng dấp của mô hình CGCN cổ điển [5, 6] mà trên thế giới đang hạn chế sử dụng (hình 3). Trong mô hình này, các bước trong một quy trình chuyển giao công nghệ tương đối đơn giản, có thể tóm tắt như sau: Ý tưởng nghiên cứu và thực hiện ý tưởng nghiên cứu bỡi nhà nghiên cứu từ trường ĐH, sau đó, được công bố đến bộ phận phụ trách chuyển giao công nghệ của Trường ĐH, bộ phận này sẽ xem xét khả năng thương mại hoá kết quả nghiên cứu, khả năng hình thành phát minh hay giải pháp hữu ích. Nếu kết quả nghiên cứu đáp ứng về khả năng thương mại hoá và hình thành bằng phát minh, kết quả nghiên cứu sẽ được công bố thông qua con đường bảo hộ và được công bố trên thị trường công nghệ để các doanh nghiệp/công ty tiếp cận được kết quả nghiên cứu. Bộ phận phụ trách chuyển giao công nghệ của trường ĐH giới thiệu sản phẩm khoa học đến các Doanh nghiệp, công ty. Nếu đáp ứng nhu cầu Doanh nghiệp/công ty, quá trình trao đổi và thống nhất giữa Trường ĐH và Doanh nghiệp về bản quyền, giá trị của sản phẩm khoa học sẽ được thực hiện, sau đó trên cơ sở thống nhất, Doanh nghiệp sẽ nhận được giấy phép sử dụng bản quyền. Chúng ta có thể thấy rằng mô hình cổ điển có rất nhiều hạn chế và hạn chế nỗi bật của mô hình này là sự quá đơn giản, cứng nhắc, không thể áp dụng để giải quyết các vấn đề phức tạp trong một quá trình chuyển giao công nghệ thực tế. Những hạn chế của mô hình cổ điển cụ thể như sau: - Tính không chính xác: hạn chế không chính xác của mô hình chuyển giao công nghệ theo kiểu cổ điển thể hiện ở tính quá cứng nhắc của mô hình, áp đặt cho mọi quy mô của quá trình chuyển giao, quá đơn giản, chưa phù hợp với mức độ phức tạp của một quy trình chuyển giao công nghệ trong thực tế và quá chú trọng vào bằng sáng chế. - Tính bất cập: chưa phù hợp với đặc trưng văn hoá của trường đại học, vai trò của người nghiên cứu, giảng viên chưa thật sự được đề cao. Chính điểm này sẽ hạn chế, cản trở ý tưởng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của họ. Bên cạnh đó, mô hình cổ điển chưa đề cập đến nguồn kinh phí cho sáng tạo, những ưu đãi cho nhà nghiên cứu, quyền lợi của đơn vị cung cấp kinh phí thực hiện các ý tưởng chưa rõ ràng và như vậy việc đưa mô 80



hình này ứng dụng trong trường đại học có tính khả thi rất thấp, chưa đầy đủ tính pháp lý, chưa khuyến khích được sự sáng tạo của các nhà nghiên cứu. Các bước chưa phổ biến rộng rãi tại Việt Nam



Hình 3: Mô hình chuyển giao công nghệ cổ điển [5]



II. Quan điểm và mô hình đột phá trong NCKH và CGCN của ĐHQG-HCM.



th ín gh iệ m



Tiềm lực về KHCN của ĐHQG và hoạt động CGCN Với vai trò là trung tâm đào tạo và PTN Vật liệu NCKH đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu PolymerHệ thống các PTN PTN Điều Composite khiển số và của Việt Nam, ĐHQG-HCM với một • Đầu tư 25 PTN với Kỹ thuật hệ thống tổng kinh phí 532 tỉ hệ thống gồm 6 trường ĐH (Trường • Hình thành một hệ Đại học Bách khoa, Trường Đại học thống 60 PTN phục vụ NCKH, CGCN và đào Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học tạo Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường • 02 PTN trọng điểm quốc gia và 11 PTN Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công trọng điểm cấp ĐHQG nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh • Đang xây dựng khu viện nghiên cứu tế-Luật), 02 Trung tâm đào tạo Khoa Y, Trung tâm Đại học Pháp. ĐHQG-HCM Hình 4: Các lĩnh vực nghiên cứu của ĐHQG-HCM được còn có hơn 25 Trung tâm và Viện đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm NCKH, một hệ thống hơn 60 phòng TN, trong đó có 02 PTN trọng điểm Quốc gia và 11 PTN trọng điểm cấp ĐHQG. Với đội ngũ hơn 1000 Tiến sĩ, ĐHQGHCM có một tiềm lực lớn để thực hiện nhiệm vụ đi đầu của mình trong sự phát triển KHCN Quốc gia. Quan điểm và mô hình đột phá trong hoạt động CGCN của ĐHQG HCM ph òn g



Hóa lý ứng dụng



Hệ



th ốn g



Công nghệ sinh học phân tử



Các PTN khác



Công nghệ Hóa học và Dầu khí



Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc



Công nghệ xử lý chất thải bậc cao



Công nghệ và Chất lượng Môi trường



PTN Động cơ đốt trong



PTN Phân tích trung tâm



Hình 6: Sơ đồ nguyên tắc quan hệ với Doanh nghiệp của ĐHQG HCM
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Quan điểm về hoạt động CGCN và quan hệ với Doanh nghiệp (hình 5,6). Trước thực trạng tình hình phát triển của hoạt động R&D của doanh nghiệp, CÙNG: Sáng tạo; Đầu DOANH ĐHQG-HCM ĐHQG-HCM từng bước cải thiện thiết tư; Thực hiện; Chia sẽ NGHIỆP lợi nhuận, rủi ro… lập quan hệ với doanh nghiệp để xác lập lại vai trò của trường ĐH trong việc phát triển KHCN. Quan điểm mới của ĐHQGHCM khi hợp tác với Doanh nghiệp bao gồm: Cùng sáng tạo, cũng đầu tư, cùng thực hiện và cùng chia sẻ lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động NCKH và CGCN. Những quan điểm này hoàn toàn phù hợp với thực trạng hiện nay của Doanh nghiệp còn non trẻ tại Việt Nam. Hoạt động hợp tác với Doanh nghiệp được kết nối, xúc tác bỡi các đơn vị chuyên nghiệp như Trung tâm Sở Hữu Trí Tuệ và Chuyển Giao Công nghệ được thành lập từ năm 2011, và từng bước, hệ thống các bộ phận kết nối với doanh nghiệp được hình thành từ các phòng KHCN của các trường thành viên, các Trung tâm NCKH&CGCN trực thuộc. Cùng với các hoạt động đó, Quy chế Quản trị về Tài sản của ĐHQG-HCM được ban hành 2015, đây là bước đột phá lớn nhằm thúc đẩy khai thác các sản phẩm của hoạt động NCKH thông qua việc nâng cao quyền lợi của nhà nghiên cứu và các đơn vị quản lí trực tiếp. Mô hình CGCN hiện đại (hình 7)



Hình 7: Mô hình CGCN hiện đại đang triển khai áp dụng tại ĐHQG-HCM
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Cùng với những quan điểm đổi mới trong việc thiết lập quan hệ với Doanh nghiệp, ĐHQG-HCM từng bước xây dựng và đưa vào ứng dụng mô hình CGCN hiện đại. Mô hình CGCN của ĐHQG-HCM được dựa trên các mô hình đang được áp dụng tại một số trường ĐH lớn trên thế giới [5, 6, 7]. Một điểm nhận thấy trong mô hình này là sự kết nối chặt chẽ với Doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề KHCN theo yêu cầu thực tiễn và nền tảng cho sự kết nối bền vững này là hoạt động Sở hữu trí tuệ. Trong mô hình mới này, việc chủ động hình thành các doanh nghiệp KHCN cũng được đề cập. Đây có thể nói là điểm mới mẻ và hiện đại của một mô hình CGCN tại ĐHQG-HCM nói riêng và ĐH Việt Nam nói chung. Các đề xuất nghiên cứu tại ĐHQG-HCM từng bước được cải thiện theo mô hình hình 8. Đây có thể nói là mô hình chi tiết, đóng vai trò tích cực trong việc triển khai mô hình CGCN tổng thể của ĐHQG-HCM.



Hình 8 : Mô hình thực hiện NCKH đến CGCN của ĐHQG HCM [10]



Một số thành tựu về CGCN của ĐHQG-HCM Với những thay đổi về quan điểm cũng như những mô hình áp dụng, ĐHQG-HCM từng bước cải thiện các hoạt động CGCN một cách rõ rệt, doanh thu từ hoạt động CGCN tăng nhanh trong hơn 10 năm trở lại đây, cụ thể từ 46 tỷ cho năm 2001 và đạt gần 200 tỷ cho năm 2013 (hình 9). Hoạt động CGCN được thể hiện qua các liên kết với địa phương ngày càng được cải thiện, nhiều dự án quan trọng được ký kết với các địa Hình 9: Doanh thu CGCN của ĐHQG-HCM giai đoạn: 20012013. (Tỷ đồng) [8,9]
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phương, cụ thể Với TP.Hồ Chí Minh, ĐHQG-HCM đang tập trung giúp Thành phố thực hiện 3 chương trình lớn: (i) Phát triển công nghệ vi mạch (chương trình hợp tác KH&CN giữa TP.HCM và Bộ KH&CN). (ii) Giảm ùn tắc giao thông. (iii) Chống ngập đô thị. Cùng với Tp. Hồ Chí Minh, ĐHQG-HCM còn triển khai các hoạt động NCKH gắn kết và phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương: (i) Chương trình như dự án hỗ trợ các tỉnh ĐBSCL về công nghệ thu hoạch và bảo quản trái cây, xử lý nước thải, bảo tồn sinh thái; dự án JICA-SUPREM xây dựng và phát triển bền vững mô hình đào tạo theo định hướng nghiên cứu, đẩy mạnh liên kết với cộng đồng, địa phương, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết các vấn đề KH&CN của các tỉnh ĐBSCL, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. (ii) Dự án xử lý chất thải và chưng cất nước ngọt từ nước biển cho đảo Trường Sa; dự án nghiên cứu động thái vành đai rừng ngập mặn vùng cửa sông Sài Gòn – Đồng Nai và ven biển Đồng bằng sông Cửu Long… (iii) Với các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ĐHQG-HCM có những chương trình ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu phục vụ khai thác khoáng sản, quan trắc môi trường; phối hợp triển khai các chương trình nghiên cứu, phục vụ cho nhu cầu địa phương trong việc đánh giá về tiềm năng đất đai, chế biến khoáng sản, văn hóa Óc eo, vấn đề di dân và giữ gìn bản sắc văn hóa, dịch chuyển cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế, du lịch… Ngoài ra, nhiều dự án hợp tác KH&CN tiêu biểu đã và đang được triển khai với các doanh nghiệp mà điển hình là Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (dự án RFID), Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II (hệ thống giám sát tự động & bảo đảm an toàn hàng hải), Công ty Cổ phần Viễn thông Di Động Toàn Cầu (hệ thống giám sát hành trình xe sử dụng hộp đen), Công ty may Tada (hệ thống quản lý và kiểm tra qui trình may), Ban Cơ Yếu Chính Phủ (Card thông tin bảo mật), Eximbank (đào tạo thạc sỹ chuyên ngành tài chính tính). KẾT LUẬN Vai trò của KHCN trong sự phát triển kinh tế bền vững Quốc gia đã được chứng minh bằng sự phát triển kinh tế của các nước trên thế giới và lực lượng cho thúc đẩy KHCN là trường ĐH, Viện NC. Tuy nhiên vai trò của Doanh nghiệp là không thể thiếu được trong việc đưa các nghiên cứu KHCN vào thực tiễn. Thực tế tại Việt Nam hiện nay cho thấy chuỗi quá trình để hình thành kết quả NCKH ứng dụng vào thực tiễn vẫn chưa được thiết lập một cách hoàn thiện và sự đóng góp của KHCN vào phát triển kinh tế Quốc gia vẫn còn ở mức rất thấp so với các Quốc gia phát triển trên Thế giới. ĐHQG-HCM với vai trò đầu tàu của mình trong sự phát triển KHCN Quốc gia đã từng bước chủ động xây dựng cho mình những quan điểm, mô hình đột phá trong hoạt động đưa KHCN vào lộ trình phát triển kinh tế bền vững của Quốc gia và đã bắt đầu gặt hái được nhiều kết quả. Quan điểm và mô hình của ĐHQG-HCM được dựa trên nền tảng 84



lấy Doanh nghiệp và thị trường KHCN làm chủ đạo. Đây là mô hình đột phá, tiêu biểu để các trường ĐH, Viện NC trong nước có thể triển khai. VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO: [1] BÁO CÁO Hoạt động khoa học và công nghệ thành phố giai đoạn 2011-2013 và định hướng phát triển đến năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM, 2013. [2] Kỷ yếu tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ, Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước KC.05/06-10. Bộ Khoa Học và Công nghệ Việt nam 2011. [3] A/Prof.Dr.Ing HUYNH Quyen, Phumy fertilizer plant- hcmut partnership on formaton industry, Industry(firm)–University collaboration in VietNam Conference 2011. [5] [3]Heinzl, J., A. Kor, G. Orange and H. Kaufmann (2008), ‘Technology transfer model for Austrian higher education institutions,’ presented at the European and Mediterranean Conference on Information Systems, May 25-26, 2008. [6] Siegel, D.S. and P.H. Phan (2005), ‘Analyzing the effectiveness of university technology transfer: implications for entrepreneurship education,’ in G. Liebcap (ed.), Advances in the study of entrepreneurship, innovation, and economic growth. Elsevier Science/JAI Press: Amsterdam, 1-38. [7] Samantha R. BradleyModels and Al, Methods of University Technology Transfer, University of North Carolina at Greensboro, 2013. [8] Đánh giá thực hiện kế hoạch giai đoạn 2011-2014, Ban KHCN ĐHQG-HCM, năm 2014. [9] Báo cáo hoạt động CGCN ĐHQG-HCM, Ban KHCN ĐHQG-HCM, tháng 9, năm 2014. [10] Quyen HUYNH, Anh Thi Nguyen, SATU 2015, Taiwan.
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KẾT QUẢ CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT VÀO PHỤC VỤ SẢN XUẤT TS. Dương Hoa Xô Ths. Nguyễn Xuân Dũng Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp. Hồ Chí Minh I. Đặt vấn đề Các vấn đề nghiên cứu được đặt ra phần lớn bắt nguồn từ nhu cầu thực tế của cuộc sống. Cho dù trong hoàn cảnh và điều kiện nào, nghiên cứu phải gắn liền với ứng dụng hay sản xuất mới có thể được xem là thành công trọn vẹn. Tuy nhiên, bên cạnh những công trình nghiên cứu có chất lượng với khả năng ứng dụng cao, vẫn còn không ít nghiên cứu mang tính sáo rỗng, xa rời thực tế, hay nói cách khác là nghiên cứu chỉ để mà nghiên cứu. Tình trạng hàng loạt đề tài nghiên cứu sau khi thực hiện xong được cất vào ngăn kéo vẫn đang diễn ra ở nhiều cơ quan nghiên cứu. Việc gắn kết nghiên cứu với thực tế sản xuất có thể nói hiện đang là vấn đề được quan tâm hiện nay. Là một trong những đơn vị đảm nhiệm vai trò đầu tàu trong việc triển khai các nghiên cứu phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp của Thành phố theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh luôn đặt vấn đề nghiên cứu phải gắn liền với thực tế sản xuất lên hàng đầu. Nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị ứng dụng tích cực đã được tạo ra trong quá trình hoạt động của Trung tâm theo định hướng này. Trong phạm vi báo cáo này, chúng tôi xin giới thiệu về các kết quả điển hình trong vấn đề nghiên cứu phát triển hoạt động sản xuất cây giống cấy mô phục vụ cho sản xuất. II. Giới thiệu về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác sản xuất cây giống cấy mô Từ 01/2014, Dự án “Khu nhà lưới, nhà kính, nuôi cấy mô tế bào thực vật” được chính thức đưa vào khai thác, sử dụng. Đây là khu phức hợp sản xuất cây giống (bao gồm cả giai đoạn phòng thí nghiệm và vườn ươm) được xem là hiện đại và đầy đủ chức năng nhất hiện nay của cả nước, bao gồm các phần:



Hình 1. Toàn cảnh Khu nhà lưới, nhà kính, nuôi cấy mô tế bào thực vật
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Nhà nuôi cấy mô tế bào thực vật có tổng diện tích 677 m², bao gồm 01 phòng pha môi trường, 01 phòng khử trùng, 01 phòng lưu trữ môi trường, 03 phòng cấy và 12 phòng nuôi cây; được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho hoạt động nhân giống in vitro: cân điện tử, kính hiển vi, máy rót môi trường tự động, máy cất nước, tủ sấy, tủ cấy vô trùng, nồi hấp, hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời, tủ tăng trưởng thực vật,..; có khả năng nhân giống 2 triệu cây cấy mô/năm.



Hình 2. Hệ thống phòng pha môi trường, phòng cấy và phòng nuôi thuộc Khu nuôi cấy mô tế bào thực vật



Nhà kính có tổng diện tích 408,6 m2, phân thành 10 phòng độc lập, có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu thí nghiệm. Nhà kính cho phép tiến hành cùng lúc tối thiểu 10 thí nghiệm hay trồng được 10 giống cây trồng với chế độ dinh dưỡng khác nhau trong cùng một thời điểm.



Hình 3. Hệ thống nhà kính
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Hình 4. Hệ thống nhà màng 2



Nhà màng có diện tích 2.400 m , được chia thành 03 phân khu, mỗi phân khu có mô hình trồng cây cùng với hệ thống tưới nước và dinh dưỡng riêng có thể điều chỉnh phù hợp với tối thiểu 3 loại cây trồng khác nhau. Nhà lưới có tổng diện tích 4.390,63 m2; phân thành 4 khu khác nhau (01 nhà lưới trắng (893,6 m2), 03 nhà lưới màu (2x113,6 m2 và 858 m2); được trang bị hệ thống tưới nước và dinh dưỡng tự động.



Hình 5. Hệ thống nhà lưới



II. Các kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao vào sản xuất II.1. Sản xuất cây giống cấy mô bằng hệ thống ngập chìm tạm thời Hệ thống ngập chìm tạm thời thực chất là một hệ thống nuôi cấy mô được cải tiến về phương thức cung cấp dinh dưỡng, khả năng trao đổi khí và khả năng tự động hóa. Trong hệ thống này, mô cấy và môi trường dinh dưỡng (dạng lỏng) được đặt ở hai ngăn riêng biệt trong bình nuôi cấy. Mô cấy chỉ được cung cấp dinh dưỡng theo chương trình thiết lập trước thông qua bộ phận điều khiển áp lực tự động (phù hợp cho từng loại cây và giai đoạn sinh trưởng) mà không tiếp xúc thường trực với môi trường như nuôi cấy mô truyền thống. Ngoài ra, bình nuôi cấy còn được cải thiện về khả năng trao đổi khí với môi trường bên ngoài thông qua phin lọc vô trùng.
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Hình 6. Cấu tạo hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời



Nhận thấy tầm quan trọng của hệ thống này trong vấn đề nhân giống bằng phương pháp cấy mô, từ năm 2005, Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đề tài nghiên cứu “Ứng dụng hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời trong nhân giống cây lan Hồ điệp lai (Phalaenopsis hybrid), với mục tiêu ban đầu là nghiên cứu xây dựng kỹ thuật nuôi cấy ngập chìm tạm thời trên cây lan Hồ điệp. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng thành công quy trình nhân giống lan Hồ điệp bằng hệ thống ngập chìm tạm thời với các ưu điểm vượt trội so với nuôi cấy theo phương pháp truyền thồng như nâng cao hệ số nhân PLBs, tăng tỷ lệ tạo chồi từ PLBs, giúp chồi phát triển mạnh hơn và từ đó nâng cao tỉ lệ sống của cây lan con khi đưa ra vườn ươm.



Hình 7. Sơ đồ so sánh giữa nhân giống bằng nuôi cấy truyền thống và nuôi cấy trên hệ thống ngập chìm tạm thời 124



Kết quả nghiên cứu của đề tài này sau đó đã vinh dự được trao giải 3 Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2008. Từ kết quả nghiên cứu này, Trung tâm đã tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để hoàn thiện quy trình nhân giống ngập chìm tạm thời trên các loại hoa lan khác ngoài lan Hồ điệp (Mokara, Dendrobium, Oncidium,…), hoa chuông, cây dược liệu (Sâm Ngọc Linh, Hà thủ ô Đỏ, Nghệ đen,…), chuối Nam Mỹ,…



Hình 8. Một số loại cây trồng được nuôi cấy trên hệ thống ngập chìm tạm thời Đến nay, hầu hết các quy trình nhân giống này đã được áp dụng hiệu quả vào công tác sản xuất cây giống nuôi cấy mô của Khu nuôi cấy mô tế bào thực vật thuộc Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Việc sản xuất giống trên hệ thống ngập chìm tạm thời đã được triển khai đồng bộ trên quy mô lớn với nhiều loại cây trồng khác nhau. Hiện tại, khu nuôi cấy mô tế bào thực vật thuộc Trung tâm Công nghệ Sinh học sở hữu trên 80 giống hoa lan đang được nuôi cấy in vitro, có khả năng nhân giống lên đến 1,5 – 2 triệu cây cấy mô/ năm.



Hình 9. Hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời phục vụ cho sản xuất cây giống cấy mô tại Khu nuôi cấy mô tế bào thực vật. 125



II.2. Sản xuất giống hoa lan sạch virus Trước tình hình bệnh virus ngày càng gia tăng mạnh mẽ trên các vườn trồng lan trong cả nước, từ năm 2007, Trung tâm đã triển khai đề tài “Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR và DAS-ELISA phát hiện virus Cymbidium mosaic virus (CyMV) và Odontoglossum ringspot virus (ORSV) gây bệnh cho lan”, với mục tiêu tạo ra bộ kít phát hiện virus CyMV và ORSV phục vụ cho việc phát hiện nhanh và chính xác bệnh virus trên hoa lan. Kết quả nghiên cứu đã tạo ra được bộ kít phát hiện đồng thời cả hai loại virus CyMV và ORSV với độ nhạy cao và đã đưa vào phục vụ cho công tác tầm soát bệnh virus trên hoa lan.



Hình 10. Quy trình phát hiện virus gây bệnh trên hoa lan Tuy nhiên, để có thể kiểm soát hiệu quả đối với virus gây hại trên hoa lan, ngoài vấn để phát hiện bệnh, việc sản xuất nguồn cây giống sạch virus cũng là một vấn đề không kém phần quan trong. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Trung tâm đã tiếp tục cho triển khai nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống hoa lan sạch virus. Thực chất, quy trình nhân giống sạch virus được xây dựng dựa trên việc kết hợp giữa phương pháp nuôi cấy mô và phương phát hiện virus bằng kỹ thuật RT-PCR. Theo đó, trước khi tiến hành nhân giống, cây mẹ sẽ được kiểm tra virus bằng kỹ thuật RT-PCR để đảm bảo chắc chắn không bị nhiễm virus. Cây mẹ sạch virus sẽ được đưa vào nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô. Mô cấy in vitro sẽ được kiểm tra lại về tình trạng nhiễm virus trước khi được nhân lên với số lượng lớn. Đây là phương pháp giúp tạo ra cây giống vừa đồng đều về chất lượng vửa đảm bảo sạch virus. Kết quả nghiên cứu đã tạo ra được quy trình nhân giống sạch virus cho các loại hoa lan. Trong đó, giải pháp “Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện virus gây bệnh trên hoa lan và xây dựng quy trình hoa lan sạch virus” của Trung tâm Công nghệ Sinh học đã đạt 126



được giải 3 tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Hiện nay quy trình nhân giống hoa lan sạch virus đang được từng bước triển khai vào công tác sản xuất nhằm tạo ra cây giống lan cấy mô hoàn toàn sạch virus, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của giống lan sản xuất trong nước, hướng đến mục tiêu xuất khẩu cây giống.



Hình 6. Quy trình nhân giống hoa lan sạch virus III. Kết luận Từ kết quả của hai đề tài nghiên cứu cơ bản về nhân giống nuôi cấy mô và phát hiện virus gây bệnh trên hoa lan, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công trong việc hoàn thiện và áp dụng kết quả nghiên cứu vào việc sản xuất cây giống cấy mô để nâng cao sản lượng và chất lượng cây giống. Có thể nói đây là một trong những kết quả nổi bật về việc đưa nghiên cứu gắn với thực tế sản xuất, một trong những vấn đề đang được quan tâm trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. 127



IV. Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Phúc Trường, Nguyễn Thị ngọc Thảo, Nguyễn Quốc Bình, Dương Hoa Xô, 2011. Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện virus gây bệnh trên lan và xây dựng quy trình nhân giống hoa lan sạch virus. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn Quốc khu vực Phía Nam lần II. 2. Trần Văn Minh, 2001. Công nghệ sinh học thực vật. Giáo trình Cao học và Nghiên cứu sinh. Trường Đại học Nông Lâm. 3. Cung Hoàng Phi Phượng, Nguyễn Văn Hiếu, Dương Hoa Xô. 2007, Ứng dụng hệ thống ngập chìm tạm thời trong nhân giống lan Hồ điệp, Báo cáo Hội thảo Ứng dụng các kỹ thuật mới trong nhân giống và nuôi trồng hoa lan tại TP.HCM.
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ÁP DỤNG CÁC THÀNH TỰU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ NUÔI CHIM YẾN TẠI KHU VỰC TÂY NGUYÊN Thạc sỹ Lê Hữu Hoàng Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa Email: [email protected] 1. Tổng quan tình hình nuôi chim yến Chim Yến hàng (Aerodramus fuciphagus) là loài phân bố ở vùng Đông Nam Á, trong đó phân loài Aerodramus fuciphagus Germani là phân loài đặc hữu phân bố chủ yếu tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là phân loài chim Yến đảo cho tổ chất lượng cao hàng đầu thế giới. Quần thể phân loài chim yến này phân bố từ Quảng Bình đến Côn Đảo, Phú Quốc. Trong đó, Khánh Hòa là tỉnh tập trung số lượng quần thể chim yến đào phát triển ổn định và lớn nhất cả nước. Năm 2015, Công ty yến sào Khánh Hòa được tổ chức kỷ lục Châu Á trao chứng nhận Kỷ lục số lượng hang đảo yến nhiều nhất, sản lượng khai thác yến sào đảo thiên nhiên lớn nhất Châu Á.



Chim yến đảo thiên nhiên Aerodramus fuciphagus Germani Từ năm 2004 trở lại đây, ở nước ta chim yến đã vào làm tổ sinh sống trong nhà hầu hết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Cà Mau, Phú Quốc - Kiên Giang và các tỉnh phía Tây như Bình Phước, Đắk Lắk. Chim yến nhà ngày càng phân bố rộng khắp các địa phương trong cả nước, nghề nuôi chim yến đã và đang phát triển ở nước ta. Việc nuôi chim yến trong nhà cũng như hiệu quả của việc dùng yến sào ngày càng được nhiều người biết đến. Theo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam” mà Công ty Yến sào 139



Khánh Hòa đã thực hiện, tính đến thời điểm tháng 5/2014 cả nước có khoảng 2.614 ngôi nhà yến và nhiều nhà yến đang xây dựng. Nghề nuôi yến trong nhà vẫn còn mang tính tự phát nên hiệu quả đem lại chưa tương xứng với tiềm năng phát triển. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu các kỹ thuật nuôi và chăm sóc chim yến đảm bảo thành công và đạt hiệu quả cao trong điều kiện nuôi trong nhà ở nước ta chưa được quan tâm đúng mức, việc quy hoạch các vùng nuôi chim yến chưa được các địa phương quan tâm thực hiện.



Bên trong nhà yến của Công ty Yến sào Khánh Hòa Tình hình phát triển chim yến nhà tại các tỉnh vùng Tây Nguyên: Qua kết quả điều tra khảo sát mới nhất, điều kiện khí hậu, thời tiết của Việt Nam rất lý tưởng cho việc phát triển nghề nuôi chim yến trong nhà. Với sự giúp đỡ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 36 tỉnh thành trên cả nước, chúng tôi đã tiến hành điều tra khảo sát tính tới tháng 5/2014, thống kê được khoảng 2.614 nhà yến. Trong đó Vùng Tây Nguyên có khoảng 25 ngôi nhà yến và một số nhà yến đang xây dựng. Bảng số lượng nhà yến theo các vùng miền trên cả nước năm 2014 TT



Vùng



Số tỉnh có nhà yến



Tỷ lệ %



Số nhà yến



1



Đồng bằng Sông Hồng



2



2



0,08



2



Bắc Trung Bộ



4



39



1,49



3



Nam Trung Bộ



8



730



27,93



4



Tây Nguyên



2



25



0,96



5



Đông Nam Bộ



5



856



32,75



6



Tây Nam Bộ



10



962



36,80



TỔNG



31



2.614



100 140



Biểu đồ tỷ lệ phân bố nhà yến theo các vùng miền cả nước năm 2014 Các nhà yến chỉ tập trung chủ yếu ở các vùng Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Vùng Tây Nguyên có số lượng nhà nuôi chim yến ít chiếm 1% trong cả nước, trong khi đó có thảm thực vật rộng lớn là nơi cung cấp nguồn thức ăn phong phú cho chim yến, có tiềm năng để phát triển nghề nuôi chim yến ở các vùng, địa phương có độ cao dưới 550 mét. STT



Tỉnh



Số nhà yến



1



Đắk Lắk



6



2



Lâm Đồng



19



3



Gia Lai



3



Tổng



28
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Nhà yến ở Đăk Lăk



Nhà yến ở Lâm Đồng 2. Đề xuất quy hoạch vùng nuôi chim yến tại các tỉnh vùng Tây Nguyên Qua kết quả phân tích trên chúng tôi đề xuất quy hoạch vùng nuôi cho các địa phương của vùng Tây Nguyên như sau: Thực hiện quy hoạch các vùng có độ cao 550m trở xuống, chọn vùng có điều kiện tối ưu như sau: + Tỉnh Đắk Lắk: Tỉnh Đắk Lắk theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 có diện tích đất nông nghiệp là 1.132.023 ha chiếm 86,25%, đất chưa sử dụng là 79.123 ha, 142



chiếm 6,03%. Ước tính diện tích vùng thức ăn cho chim yến trên toàn tỉnh là 1.211.146 ha, chiếm 92,28% trên tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh. Hiện tại tỉnh có đàn chim yến khoảng gần 8.000 con. Khu vực thị xã Buôn Hồ có quần thể chim yến phát triển, có nhà yến xây dựng thành công, có nhà yến có hơn 1.000 chim ở ổn định, đây là tiền đề rất tốt cho việc phát triển quần đàn chim yến. Đắk lắk là nơi có khí hậu cao nguyên, diện tích cây công nghiệp lớn, có các hồ như Ea Kao, Ea Phun K’Ram, Ea Kmur, Ea Ju, Krông Buk… nằm rải rác đảm bảo nguồn thức ăn và sinh cảnh cho chim yến sinh sống và phát triển. Ngoài ra, các vùng ven thành phố Buôn Ma Thuột cũng là khu vực có tiềm năng phát triển, khu vực có quần thể chim yến rất phát triển, có nhà yến có 5.000 chim. + Tỉnh Lâm Đồng: Tỉnh Lâm Đồng có đàn chim yến tương đối phát triển, với hơn 12.000 con, đây là tỉnh có đàn chim yến đông nhất vùng Tây Nguyên. Đàn chim yến tập trung chủ yếu ở thành phố Bảo Lộc và huyện Đa Huoai. Vùng ngoại ô của Bảo Lộc về các xã Lộc Châu, Lộc Nga, Đại Lào đã có quần thể chim yến phát triển, có các nhà yến được xây dựng và có chim về ở ổn định, hơn nữa vùng này gần đàn chim yến, nơi xa nhất cũng chỉ nằm trong bán kính 30 km. Bảo Lộc là vùng chuyên canh trà, cà phê và dâu tằm. Các cây ăn trái của Bảo Lộc cũng rất phong phú, trong đó có những loại cây đặc sản như: bơ, sầu riêng, mít tố nữ…đây cũng là vùng kiếm ăn của chim yến. Từ các điều kiện trên nên có thể chọn các xã Lộc Châu, Lộc Nga, Đại Lào, ngoại ô thành phố Bảo Lộc làm vùng quy hoạch nuôi chim yến. + Tỉnh Gia Lai: Tỉnh Gia Lai có diện tích đất nông nghiệp là 1.370.088 ha chiếm 88,18%, đất chưa sử dụng là 29.231 ha, chiếm 1.88%. Ước tính diện tích vùng thức ăn cho chim yến trên toàn tỉnh là 1.399.319 ha, chiếm 90,06% trên tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh. Huyện Krôngpa và huyện Phú Thiện của tỉnh Gia Lai là 2 vùng có đồng lúa, đồng bằng trồng cây hàng năm, đất rẫy trồng cây hàng năm, đồi núi rộng lớn, có hệ thống sông suối phong phú, như sông Ba…, cây cối xanh tốt, đây là vùng kiếm ăn quanh năm cho chim yến. Hai huyện này nằm tương đối gần đàn chim yến gần 8.000 con của tỉnh Đắk Lắk, khoảng 60 km đường chim bay, hai huyện này có điều kiện thuận lợi cho chim yến sinh sống và phát triển. + Tỉnh Đắk Nông: Tỉnh Đắk Nông có diện tích đất nông nghiệp là 575.695 ha chiếm 88,4%, đất chưa sử dụng là 7.662 ha, chiếm 1.2%. Ước tính diện tích vùng thức ăn cho chim yến trên toàn tỉnh là 583.357 ha, chiếm 89,6% trên tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh. Trong đó, huyện ĐăkR’Lấp của tỉnh Đăk Nông là vùng có diện tích trồng cây lâu năm rộng lớn, đồi núi rộng, đây là vùng kiếm ăn quanh năm cho chim yến. Huyện này nằm tương đối gần đàn chim yến rất đông, gần 54.000 con của tỉnh Bình Phước, cách khoảng 50 km đường chim bay. Huyện này có điều kiện thuận lợi cho chim yến sinh sống và phát triển. Có thể phát triển nghề nuôi chim yến tại huyện này. 143



3. Ứng dụng các thành tựu trong nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nuôi chim yến: 3.1. Kỹ thuật ấp nở và nuôi nhân tạo chủ động nguồn chim yến giống Công ty Yến sào Khánh Hòa đã làm chủ công nghệ ấp nở và nuôi nhân tạo chim yến con qua từng giai đoạn phát triển. Kết quả tỷ lệ ấp đạt trên 90%, tỷ lệ nuôi chim con trưởng thành đạt trên 80%. Thành công trong ấp nở nhân tạo đã góp phần phát triển mạnh mẽ quần thể, nguồn giống chim yến nhà. Đến nay, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã nhân nuôi thành công trong toàn tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh trên toàn quốc. Từ đây, đã mở ra triển vọng to lớn cho phát triển nghề nuôi chim yến trong nhà, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân trong cả nước.



Máy ấp trứng chim yến do Công ty chế tạo



Chim con mới nở



Chim con mới nở



Chim con 5 ngày tuổi
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Chim con 10 ngày tuổi



Chim con 15 ngày tuổi



Chim con 20 ngày tuổi



Chim con 25 ngày tuổi



Chim con 30 ngày tuổi



Chim con 35 ngày tuổi



Chim con 40 ngày tuổi



Chim con 45 ngày tuổi



Các giai đoạn phát triển của chim yến con 145



Chim con trưởng thành tập bay trong nhà lồng



Nhà lồng tập bay ngoài trời



Nhà lồng tập bay ngoài trời



Tập bay cho chim con 3.2. Kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà * Chọn vị trí xây dựng nhà yến Trước khi xây dựng nhà yến việc làm đầu tiên là chọn vị trí và khu vực tốt cho việc dựng ngôi nhà nuôi chim yến, việc lựa chọn này cần làm một cách thận trọng trước khi bắt đầu xây dựng ngôi nhà yến. Vị trí và khu vực cho nhà yến rất quan trọng, quyết định chi phí xây dựng, quản lý, tốc độ phát triển bầy đàn trong ngôi nhà yến và năng suất, chất lượng tổ yến.



146



Vị trí xung quanh khu vực xây dựng nhà yến * Thiết kế nhà yến đảm bảo thông số kỹ thuật nhiệt độ và độ ẩm: Nhiệt độ trong nhà yến là yếu tố vô cùng quan trọng cho một nhà yến, nó là một trong những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển đàn yến trong nhà, nhiệt độ trong nhà yến chịu tác động trực tiếp của nhiệt độ thời tiết môi trường bên ngoài. Khi thiết kế và xây dựng nhà yến, nhà tư vấn thiết kế thi công phải tính đến sự tác động của việc thay đổi nhiệt độ của môi trường, làm sao cho nhiệt độ trong nhà yến luôn duy trì ổn định ở mức 27 - 290C, đây là mức chuẩn cho chim yến sinh sống, làm tổ, sinh sản và phát triển. * Ánh sáng trong nhà yến (lux) Ánh sáng trong nhà yến là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chim yến trong nhà khi về tổ, chúng tôi đã nghiên cứu và nhận thấy chim yến có xu hướng thích những góc tối, khi nhà mới xây dựng đưa vào hoạt động qua theo dõi cho thấy chim lần đầu tiên vào nhà thường vào chỗ góc tối, kín đáo, ấm, yếu tố này có thể điều chỉnh dễ dàng khi tiến hành thiết kế và thi công nhà yến. * Hướng nhà và hướng lỗ chim ra vào Việc chọn hướng nhà, hướng lỗ chim ra vào nhà yến không chỉ tránh tác động về các vật, kiến trúc, không gian xung quanh nhà yến như cây lớn, nhà liền kề mà còn giảm bức xạ nhiệt vào nhà. Do đó, nhà thiết kế phải tính đến đường bay của chim yến khi bay vào trong các phòng ở trong nhà. Điều này giải thích vì sao có những nhà cùng một vùng miền, nhưng khác hướng lỗ chim ra vào nhà yến.
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Lỗ chim ra vào nhà yến * Kích thước vòng đảo lượn trong nhà Nhà yến thường được thiết kế thành các phòng, có phòng bay lượn cho chim chung với khu vực thông tầng, kích thước tối thiểu cho phòng lượn là 5x5 m, kích thước ô thông giữa các tầng tối thiểu là 4x4 m * Hệ thống giá tổ Đây là nơi để chim yến sinh sống và làm tổ, thông thường các giá tổ được làm bằng gỗ hoặc bê tông.



Hệ thống giá tổ trong nhà yến * Hệ thống âm thanh Hệ thống âm thanh chim yến để tạo tiếng kêu bầy đàn, là tín hiệu dẫn đường cho chim yến biết nơi ở của chúng và dẫn dụ chim về nhà yến. Cần lựa chọn tiếng chim yến phù hợp với từng vùng miền.
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Loa bên ngoài nhà yến



Loa bên trong nhà yến



Hệ thống loa bên ngoài và bên trong nhà yến * Hệ thống tạo ẩm, thông gió Các thông số kỹ thuật về nhiệt độ, độ ẩm, sự thông thoáng trong nhà yến là yêu cầu rất cần thiết nên hệ thống tạo ẩm, thông gió là công cụ hỗ trợ đắc lực, đây là cách thức điều tiết có chủ ý của chuyên gia kỹ thuật trong quá trình vận hành chăm sóc nhà yến.



Hệ thống tạo ẩm, thông gió bên trong nhà yến * Kỹ thuật vận hành nhà yến Vận hành nhà yến là công việc kiểm tra, theo dõi, điều chỉnh các thông số kỹ thuật quan trọng của nhà yến đảm bảo trong biên độ lý tưởng, giảm tối thiểu biến động theo thời gian, hay do môi trường tác động. Các thông số kỹ thuật cần kiểm soát là nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, âm thanh nhà yến, kỹ thuật sử dụng hóa chất tạo mùi cho nhà yến. Ngoài ra còn phải biết cách vận hành, sử dụng các thiết bị phụ trợ như: máy phát âm thanh, máy tạo ẩm, máy hút gió, máy bơm, phát điện… Nhiều nhà yến khi nghiên cứu cho thấy, những nhà nào được chăm sóc đầy đủ, thường xuyên thì hiệu quả nhanh hơn và cao hơn. Công tác chăm sóc nhà yến nhằm đảm bảo cho các thông số kỹ thuật về môi trường sinh sống của chim luôn ổn định và đạt tiêu chuẩn như yêu cầu đặt ra thì chim ở 149



ổn định và sinh sản làm tổ nhanh hơn. Việc chăm sóc còn phát hiện các loại thiên địch đe dọa sự sinh tồn của chim yến để có phương án xử lý kịp thời. * Mô hình nhà yến ở nông thôn Theo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và thực tế Công ty đã thực hiện nhiều mô hình nhà yến trên toàn quốc thì việc lựa chọn mô hình nhà yến ở nông thôn phải là nhà xây dạng khung sàn, mái bê tông cốt thép chịu lực, kích thước thông dụng 8x20m cao 2 tầng trở lên, chiều cao các tầng từ 3,5m đến 4,5m tùy theo nhiệt độ khí hậu từng vùng (nhiệt độ càng cao thì chiều cao các tầng càng lớn). Tường bao cách nhiệt, cách ẩm bằng gạch đất nung dày 20cm hoặc gạch nhẹ không nung dày 15cm, sử dụng đối lưu nhiệt bằng các ô thông gió theo tường bao quanh nhà (diện tích lỗ thông gió bằng 2% diện tích tường đối với vùng có nền nhiệt thấp hơn 270C, và 5% đối với vùng có nền nhiệt cao hơn 270C). Thiết kế giếng trời để thoát nhiệt bên trong nhà yến, thường có kích thước 2x2m đến 3x3m thông tầng từ nền lên đỉnh mái. Mái đổ sàn bê tông và lợp thêm mái chống nóng bằng tôn hay ngói. Chuồng cu thiết kế hình tròn, vuông, hay chữ nhật làm nơi dẫn đường chim bay vào nhà yến, kích thước tối thiểu 4x4m và có chiều cao tối thiểu 3,6m để đảm bảo không gian đảo lượn cho chim khi bay về nhà yến.



Mô hình nhà yến xây dựng ở nông thôn
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Mô hình thiết kế nhà yến ở nông thôn Quá trình kiên trì nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ từ năm 2004 đến nay của Công ty Yến sào Khánh Hòa đã khẳng định tầm kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà đạt hiệu quả cao và vững chắc. Với quá trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn kết quả nghiên cứu các kỹ thuật tiến bộ trong quy trình nuôi chim yến trong nhà để phát triển sản xuất, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã xây dựng thành công 500 nhà yến trên toàn quốc, tư vấn khoảng 700 nhà yến/2.614 nhà yến trên toàn quốc và ngày càng khẳng định uy tín cao trong hoạt động chuyển giao kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà cho người dân cả nước, phát triển bền vững ngành nghề nuôi chim yến tại Việt Nam. 4. Hệ thống giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến 4.1 Giải pháp định hướng quy hoạch phát triển Tiến hành quy hoạch chi tiết các tiểu vùng địa phương thuộc các xã, phường thuộc các quận, huyện có điều kiện phát triển ngành nghề nuôi chim yến. Công tác khảo sát quy hoạch ngành nghề nuôi chim yến tại các địa phương phải được tiến hành do UBND tỉnh chỉ đạo các ngành thực hiện đồng bộ vì lợi ích chung của địa phương và cộng đồng xã hội. Công tác khảo sát quy hoạch vùng các địa phương cấp sơ sở thực hiện đồng bộ và phải đảm bảo khẩn trương hoàn thành trong năm 2015. Vì sự phát triển bền vững của ngành nghề nên chính sách quy hoạch phải đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ được sự hỗ trợ từ các ngành, các cấp. 4.2. Giải pháp về chính sách - Chính sách quy hoạch phát triển nuôi chim yến; - Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nuôi chim yến; - Chính sách chuyển đổi đất nông nghiệp sử dụng nuôi chim yến; - Chính sách quản lý nhà nước về nuôi chim yến; - Chính sách đào tạo cán bộ kỹ thuật quản lý chuyên ngành nuôi chim yến; - Chính sách đào tạo nguồn nhân lực phát triển nghề nuôi chim yến; 151



- Chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng mô hình làng nghề nuôi chim yến; - Chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi chim yến tập trung; - Chính sách bảo vệ môi trường sinh thái tạo nguồn thức ăn cho chim yến; - Chính sách vay vốn ưu đãi phát triển nghề nuôi chim yến; - Chính sách tuyên truyền giáo dục nhân dân bảo vệ quần thể chim yến; - Chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học phát triển quần thể chim yến và các sản phẩm gia tăng từ yến; - Chính sách khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật bảo vệ và phát triển bền vững quần thể chim yến. 4.3. Giải pháp về khoa học công nghệ Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học chuyên ngành về chim yến, tập trung nghiên cứu cấu trúc quần thể chim yến của các địa phương, nghiên cứu thiết bị công nghệ sử dụng trong nhà yến, phòng trừ dịch bệnh, phòng trách địch hại chim yến, công nghệ tạo nguồn thức ăn, công nghệ bảo quản và chế biến các sản phẩm sau thu hoạch từ tổ yến. Có dự báo thường xuyên và cập nhật số lượng quần thể, số lượng nhà yến, sản lượng tổ yến, nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm yến sào, để hướng dẫn người dân phát triển nuôi chim yến mang lại hiệu quả. Thực hiện phương pháp nuôi chim yến 3 trong 1: Phương pháp ấp nở và nuôi nhân tạo chim yến chủ động nguồn giống; Phương pháp nhân đàn di đàn chim yến; Phương pháp dẫn dụ chim yến từ tự nhiên. Chuyển giao công nghệ, bí quyết kỹ thuật nuôi chim yến cho nông dân. Thực hiện các khóa huấn luyện, đào tạo, kinh nghiệm nuôi cho người dân. Ứng dụng công nghệ thông tin và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thực hiện một cách hệ thống, thường xuyên chương trình giảng dạy về phương pháp nuôi chim yến. Xây dựng cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật nuôi chim yến, quy trình vệ sinh, khử trùng, phòng dịch tại các cơ sở nuôi chim yến. 4.4. Giải pháp về nguồn thức ăn, môi trường sinh thái nghề yến Do nguồn thức ăn của chim yến chủ yếu là các loại côn trùng tự nhiên, do đó cần quy hoạch, phát triển vùng kiếm ăn cho chim yến. Phục hồi và phát triển diện tích trồng rừng, kết hợp trồng mới hàng năm. Tăng cường trồng các loại cây dẫn dụ côn trùng như: cây keo dậu, cây hông, cây sung, cây ăn quả,… xung quanh nhà yến và khu vực lân cận cở sở nuôi chim yến. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các nhà nuôi yến hiện tại các vùng phân bố chim yến, vùng kiếm ăn của chim yến, đặc biệt bản đồ phân bố chim yến. Trên cơ sở này giúp các nhà quản lý hoạch định chính sách, định hướng phát triển cơ sở nuôi chim yến. 152



Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và tổ chức quản lý quy trình kỹ thuật vệ sinh khử trùng, phòng dịch tại các cơ sở nuôi chim yến. 4.5. Giải pháp bảo vệ quần đàn chim yến Bảo vệ quần thể chim yến nhằm bảo tồn và phát triển quần thể chim yến theo công ước Cites, luật đa dạng sinh học, các Nghị định của Chính phủ. Thực hiện phòng chống dịch hại cho chim yến, tránh các loài thú nhỏ ăn mồi chim yến như: Chim Bồ Cắt, chim Cú Mèo, Chuột, Rắn, Tắt Kè, …; chế tạo các thiết bị chuyên dụng thực hiện hữu hiệu. Thực hiện chương trình trồng cây xanh, trồng rừng, trồng các loại cây đặc chủng có lợi cho môi trường sinh thái chim yến: Cây keo dậu, cây hông, cây ăn quả,… Tổ chức nâng cao khả năng bảo vệ các nhà yến có số lượng bầy đàn lớn khỏi các nguy cơ về bệnh dịch trên đàn chim yến. Ngoài ra, có thể bổ sung thêm nguồn chim yến bằng biện pháp ấp nuôi nhân tạo để tăng cường và phát triển bầy đàn. Tuyên truyền, giáo dục nhân dân ý thức bảo vệ đàn chim yến, cấm săn bắt chim yến, bảo vệ môi trường sinh thái, mọi người, mọi nhà cùng nhau bảo vệ và chăm lo cho sự phát triển đàn chim yến là nguồn lợi xuất khẩu to lớn của đất nước. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân bảo vệ nguồn tài nguyên chim yến đảo, bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt sự quan tâm của cộng đồng đến hệ sinh thái rừng, vùng đất ngập nước để phát triển nguồn thức ăn cho chim yến. 4.7. Giải pháp xây dựng nhà yến tối ưu Nghiên cứu thiết kế xây dựng nhà nuôi chim yến phù hợp cho từng vùng miền khác nhau, nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng nhà nuôi chim yến, đảm bảo hiệu quả đầu tư nuôi chim yến. Xây dựng mô hình thiết kế nhà yến tiêu chuẩn cho các vùng địa phương, đặc điểm thổ nhưỡng khác nhau. Áp dụng các giải pháp kỹ thuật nuôi chim yến phù hợp cho từng vùng miền, sử dụng trang thiết bị nuôi chim yến phù hợp, tối ưu, tiết kiệm chi phí. Thực hiện 5 bước vận hành ngôi nhà yến: Dẫn dụ chim vào nhà yến, chiêu thức dụ chim ở lại nhà yến, kích thích chim làm tổ trong nhà yến, phát triển bầy đàn chim yến trong nhà yến, nâng cao năng suất sản lượng nhà yến. Chín yếu tố quyết định thành công nhà yến: Vị trí xây dựng nhà yến, thông số kỹ thuật nhiệt độ và độ ẩm trong nhà yến, ánh sáng trong nhà yến (lux), hướng nhà và hướng lỗ chim ra vào, kích thước vòng đảo lượn trong nhà, hệ thống giá tổ, hệ thống âm thanh, hệ thống tạo ẩm và thông gió, kỹ thuật vận hành nhà yến. 4.8. Giải pháp quản trị nhà yến tối ưu
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Sử dụng camera quan sát lắp đặt trong nhà yến, theo dõi sự phát triển và biến động trong nhà yến để thực hiện các giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo cho sự phát triển ổn định và gia tăng nhanh bầy đàn chim yến. Phát hiện kịp thời các thiên địch gây hại cho chim yến. Quản lý nhà yến từ xa, theo dõi qua internet. Áp dụng thiết bị tự động hóa, tự động điều khiển các trang thiết bị trong nhà yến như: Máy phát âm thanh tiếng chim, máy tạo độ ẩm,…Thực hiện quy trình vận hành nhà yến đảm bảo hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Thực hiện đăng ký nuôi chim yến tại cơ quan nhà yến theo Thông tư 35/2013/TTBNNPTNT ngày 22 tháng 07 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn về việc quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến. 4.9. Giải pháp hợp tác liên kết phát triển Sự liên kết phát triển giữa các nhà: nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học vì sự nghiệp phát triển của nghề nuôi chim yến. Nhà nước ban hành chính sách phát huy sự liên kết 4 nhà nhằm phát huy thế mạnh liên kết quan trọng làm tiền đề thúc đẩy tốc độ phát triển nhanh và hiệu quả ngành nghề nuôi chim yến. 4.10. Giải pháp vốn tín dụng ưu đãi Vốn đầu tư cho nghề nuôi chim yến lấy tổ có thể được huy động từ các nguồn. Vốn ngân sách nhà nước, quỹ đổi mới công nghệ, vốn tín dụng trung hạn và dài hạn; vốn tín dụng ngắn hạn; vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư; vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Tiếp cận các nguồn vốn tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ phát triển quần thể chim yến, phát triển trồng rừng, phát triển đàn yến, vốn vay ưu đãi không lãi suất hoặc ưu đãi lãi suất thấp. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại đầu tư vốn với cơ chế ưu đãi, ân hạn cho các đơn vị, cá nhân nuôi chim yến. Thực hiện chế độ hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vốn cho ngành nghề đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và đất nước. 4.11. Giải pháp phối hợp quản lý ngành nghề các địa phương Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thực hiện đăng ký nuôi chim yến tại cơ quan nhà yến theo Thông tư 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 07 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn về việc quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng yến sào, quản lý chất lượng truy xuất nguồn gốc. Thực hiện và kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường trong các vùng nuôi chim yến. 154



Thực hiện phân cấp và phối hợp giữa chính quyền các cấp trong quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương thống nhất theo hệ thống. Kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và xử phạt nghiêm theo thẩm quyền được pháp luật quy định. Kết luận và kiến nghị Qua khảo sát chuyên ngành về điều kiện tự nhiên, môi trường ở Vùng Tây Nguyên có lợi thế, tiềm năng để phát triển nghề nuôi chim yến. Theo báo cáo đánh giá của Công ty Yến sào Khánh Hòa tiềm năng phát triển nghề nuôi chim yến ở các địa phương có độ cao dưới 550 mét tại Tây Nguyên vì điều kiện tự nhiên ở đây rất thuận lợi. Hội đủ các yếu tố cho chim yến phát triển và năng suất nhà yến đạt hiệu quả cao. Hiện nay, nghề nuôi chim yến ở Vùng Tây Nguyên đang phát triển một cách tự phát chưa có định hướng, địa phương chưa có quy hoạch cụ thể do đó có thể dẫn tới rủi ro cho người dân và ảnh hưởng đến qui hoạch phát triển kinh tế và đô thị. Vì vậy, việc phát triển ngành nghề nuôi chim yến của các tỉnh Tây Nguyên cần thực hiện trên cơ sở quy hoạch chặt chẽ, tránh các hiện tượng xây dựng nhà yến theo lối tự phát, không tuân thủ quy hoạch có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của ngành nghề chung và lợi ích của mỗi thành viên. Phát triển nghề nuôi chim yến phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương, góp phần phát triển kinh tế, tạo công việc làm, đời sống vật chất của cư dân nông thôn được nâng cao phù hợp với đặc trưng cơ bản của chương trình xây dựng nông thôn mới tại Tây Nguyên. Chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp tại các vùng có năng suất sản xuất thấp nhưng có điều kiện môi trường phù hợp nuôi chim yến. Phát triển quần thể chim yến có ý nghĩa to lớn về mặt bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn và phát triển đàn chim yến là động vật hoang dã quý hiếm có lợi cho đời sống con người. Ngoài ra, nguồn thức ăn của chim yến là côn trùng trong thiên nhiên sẽ bảo vệ mùa màng của nông dân. Phát triển ngành nghề nuôi chim yến tại Tây Nguyên theo định hướng phát triển bền vững, ngành nghề đồng hành cùng sự phát triển xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Công ty Yến sào Khánh Hòa dẫn đầu cả nước về nghiên cứu khoa học, kỹ thuật chuyên ngành yến sào, là đơn vị truyền thống có bề dày kinh nghiệm, đã ứng dụng thành công khoa học trong công tác quản lý, khai thác và phát triển quần thể chim yến. Công ty mong muốn là đơn vị thực hiện công tác tư vấn chuyển giao công nghệ, quy hoạch nuôi chim yến, phát triển thành một nghề mới đem lại công ăn việc làm cho người dân và tăng thu nhập, nộp ngân sách cho cả địa phương và vùng Tây Nguyên./.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phach Ng Quang, Voisin J.F.,Yen Vo Quang, 2002: The white nest swiftlet and the black nest swiftlet: A monograph (Chuyên khảo về chim Yến tổ trắng và chim Yến tổ đen). BoBée.Paris.France; 2. Lê Hữu Hoàng và Cộng sự, 2014. Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam, báo cáo tổng kết kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước 3. Lê Hữu Hoàng và Cộng sự, 2013. Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng nhà yến và nuôi chim yến trong nhà, báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. 4. Lê Hữu Hoàng, Đặng Thúy Bình và Cộng sự, 2012. Nghiên cứu đặc điểm di truyền phân loài chim yến tại Việt Nam (Aerodramus fuciphagus). 5. Lê Hữu Hoàng và Cộng sự, 2010. Bước đầu nghiên cứu ấp nuôi nhân tạo chim yến hàng Aerodramus fuciphagus amechanus làm cở sở khoa học cho việc phát triển đàn chim yến trong nhà ở Khánh Hòa, báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh. 6. Lê Hữu Hoàng và cộng sự, 2007. Chiến lược liên kết phát triển ngành nghề nuôi chim yến trong nhà tại Việt Nam, Kỷ yếu Trung tâm phát triển hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội.
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